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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, phát triển các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng …

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”.
Luật Đất đai năm 2013 tại Chương 2 Điều 14 quy định "Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất" và tại Chương 4 Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện".

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 thì Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm nên việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa là cần thiết, phù hợp quy định pháp luật.

Hơn nữa, công tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Theo quy định tại Điều 61, 62, 63 Luật đất đai năm 2013, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm định hướng căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.  
Thực hiện Công văn số 1471/STNMT- QLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện . Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Hòa tiến hành thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa”.  
2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa
2.1. Căn cứ pháp lý 


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật xây dựng số 62/20/QH14 ngày 17/06/2020 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng);

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;


- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/8/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”;

- Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia 5 năm 2021-2025;

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã;

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011, của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn;

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010, Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011, Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014, của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2016, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao phường, thị trấn;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa giai đoạn 2012 – 2020;


- Quyết định số 442/QĐ-UBND
 ngày 15 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến 2030, tỷ lệ 1/2.000; 


- Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số 1735/AĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Phục Hòa đến năm 2040;

- Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Cao Bằng năm 2020;

- Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hoà;

- Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Hoà;


- Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1);

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2);
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;


- Công văn  số 1471/STNMT- QLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện;
- Công văn số 107/UBND-NĐ ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Hoà về việc Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Quảng Hoà;
- Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Kế hoạch đầu tư công 2021 tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; 

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022;

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022;

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1);
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1);

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSĐP tỉnh Cao Bằng (lần 2);

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hàn giai đoạn 2021-2025 vốn NSĐP tỉnh Cao Bằng (lần 3).

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng.

- Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023;

- Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023;
- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Quảng Hoà về Danh mục chương trình, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Quảng Hoà về danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2021;

2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ


- Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Xây dựng sở chỉ huy phía trước bộ CHQS tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh phạm vi diện tích thực hiện dự án Thuỷ điện Khuổi Luông (hạng mục lòng hồ) tại Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hoà; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt cấp địa điểm công trình: Nhà máy thuỷ điện Khuổi Luông, xã Cách Linh, huyện Phục Hoà (nay là huyện Quảng Hoà);


- Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205; 


- Quyết định 1235/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng ngày 15/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP;


- Quyết định 786/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023;


- Quyết định số 188/QĐ-BQL QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 07/7/2022) của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1056/BQL-QLĐTQHXDTNMT ngày 29/6/2022 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số: 189/QĐ-BQL Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu: ngày 07/7/2022) của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1056/BQL-QLĐTQHXDTNMT ngày 29/6/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 27/QĐ-BQL (cấp lần đầu ngày 27/01/2022) của UBND tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 26/QĐ-BQL (cấp lần đầu ngày 27/01/2022) của UBND tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 329/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 11/3/2022) của UBND tỉnh Cao Bằng;


- Quyết định số 369a/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND huyện Quảng Hoà về Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trạm y tế xã Phúc Sen;


- Báo cáo số 558/BC-UBND ngày 05/12/2022 báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020,2021,2022;

- Các loại bản đồ có liên quan trên địa bàn huyện;
3. Mục đích và yêu cầu

3.1. Mục đích của gói thầu

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện có vai trò hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đồng thời việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai đi vào nền nếp, đúng pháp luật.

- Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của huyện nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

- Tạo điều kiện cho việc thu hút các dự án đầu tư, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, các trung tâm văn hoá – xã hội và dịch vụ góp phần thực hiện quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên trong quá trình khái thác sử dụng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

- Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Đề ra những biện pháp bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng đất đai ổn định, lâu dài, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

3.2. Yêu cầu của gói thầu

- Kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi, tính khoa học, phù hợp với quy hoạch của huyện đã được phê duyệt, các chỉ tiêu phải đảm bảo đất đai được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, nhu cầu của thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực trong huyện.

- Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, nội dung theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị dịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đề cương, dự toán được phê duyệt và các Văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân vào quá trình lập dự án.

- Xác định, định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả toàn bộ quỹ đất của huyện phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh.

- Phân tích, đánh giá đầy đủ về điều kiện tự nhiên; các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện; tính khả thi của các dự án triển khai trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch.

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ tâng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất.

- Các giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thể hiện đầy đủ các công trình, dự án, khu vực chuyển mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch.

4. Sản Phẩm giao nộp
- Hồ sơ giao nộp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà 05 bộ, gồm:

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà  (trong đó có các bảng biểu và phụ lục kèm theo);

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà;

+ Tập bản vẽ trích lục vị trí, ranh giới của từng công trình, dự án trong kế hoạch năm 2023;

+ Bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà;

+ Đĩa CD lưu trữ các sản phẩm dự án;

- Sau khi được phê duyệt Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà được lưu trữ: 05 bộ (01 bộ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, 01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã); tài liệu lưu trữ gồm: văn bản phê duyệt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và các bản đồ chuyên đề.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
1.1. Vị trí địa lý

Quảng Hòa là một huyện miền núi nằm ở phía Đông của tỉnh Cao Bằng, có diện tích tự nhiên 66.894,61 ha, gồm 16 xã và 03 thị trấn. Huyện có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Đông giáp huyện Hạ Lang và giáp Quảng Tây, Trung Quốc

+ Phía Tây giáp huyện Hòa An 

+ Phía Nam giáp huyện Thạch An

+ Phía Bắc giáp các huyện Trùng Khánh

Thị trấn Quảng Uyên là trung tâm chính trị - xã hội của huyện, cách thành phố Cao Bằng khoảng 28 km theo trục đường Quốc Lộ 3 Cao Bằng - Quảng Hòa. Còn thị trấn Tà Lùng là thị trấn cửa khẩu, đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Cùng với sự quan tâm của Chính phủ và tỉnh Cao Bằng xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, trong tương lai sẽ hình thành một thị trấn sầm uất với các ngành dịch vụ thương mại...

1.2. Địa hình, địa mạo

Huyện Quảng Hòa có địa hình khá phức tạp, phổ biến là đồi, núi đá, xen kẽ giữa đồi núi là các thung lũng nhỏ hẹp, có độ cao thấp dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, độ cao trung bình so với mặt nước biển trên 500m. Địa hình của huyện chia thành 3 dạng rõ rệt: 

- Địa hình núi đá vôi, chia cắt mạnh.

- Địa hình đồi, núi thấp, bậc thềm.

- Địa hình thung lũng dốc tụ.

Địa hình Quảng Hòa ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất, cụ thể là các quá trình rửa trôi và tích luỹ. Quá trình rửa trôi diễn ra mạnh vào mùa mưa ở vùng núi đá chia cắt, dốc nhiều và ở vùng đồi núi thấp và bậc thềm tạo thành những thung lũng tương đối bằng phẳng, thích nghi với các loại cây lương thực và cây ngắn ngày vùng nhiệt đới và á nhiệt đới.

1.3. Khí hậu, thủy văn
Khí hậu của huyện mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, có gió lốc, mưa đá và lũ quét cục bộ, từ tháng 5 đến tháng 9 trong năm, nhiệt độ trung bình từ 250C - 270C; mùa đông lạnh, khô hanh, có gió mùa Đông Bắc, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 150C - 200C. Do địa hình chia cắt mạnh nên hình thành các tiểu vùng khí hậu khác nhau.

Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.600 mm, lượng mưa thấp nhất vào tháng 01, đôi khi có mưa đá. Gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau; gió mùa Đông Nam bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào tháng 9. Độ ẩm trung bình khoảng 81%, lượng nước bốc hơi trung bình 856 mm, đôi khi có sương muối xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 02 năm sau.

Mạng lưới sông suối của huyện phân bố khá đồng đều, có con sông chính là sông Vi Vọng, có lưu lượng nước tương đối lớn. Ngoài ra, còn có hệ thống các suối nhỏ và khe, rạch cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của đời sống nhân dân. Tuy nhiên, lưu lượng nước phân bố không đều và thường bị cạn kiệt nước về mùa khô nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

1.4. Các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường.

* Tài nguyên đất
Theo bản đồ thổ nhưỡng huyện Quảng Hòa có các loại đất chính sau:

- Đất phù sa (Fl): 216,88 ha.

- Đất xám (X): 7.653,34 ha.

- Đất đỏ (F): 291,90 ha.

- Đất nâu (R): 4.781,15 ha.

- Đất tích vôi (V): 3.025,59 ha.

- Đất xói mòn trơ sỏi đá: 12.128,70 ha. Còn lại là đất có mặt nước, sông suối và núi đá.

Nhìn chung, thổ nhưỡng Quảng Hòa cho phép phát triển đa dạng các loại cây trồng, phù hợp với các loại cây trồng nhiệt đới và á nhiệt đới. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích cho thấy phần lớn đất của huyện Quảng Hòa là đất xói mòn trơ sỏi đá chứng tỏ đất đã bị thoái hóa nghiêm trọng, nên việc phục hồi nâng cao chất lượng đất là một nhiệm vụ quan trọng trong việc sử dụng đất.

* Tài nguyên nước
- Nước mặt: Với lượng mưa hàng năm khá lớn, hệ thống ao hồ và sông suối nhiều nên nguồn nước mặt ở Quảng Hòa khá phong phú nhưng do cấu tạo địa chất cộng với địa hình cao, dốc nên khả năng giữ nước vào mùa khô rất khó vì vậy cần có giải pháp hợp lý về công tác thủy lợi, kết hợp với nâng cao mật độ che phủ của rừng để đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tương lai. Đánh giá về chất lượng nước cho thấy hầu hết các sông và hồ chứa trong huyện đều chưa bị ô nhiễm, tuy nhiên ở một số đoạn sông suối chảy qua các khu tập trung dân cư đã có biểu hiện ô nhiễm do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý.

- Nước ngầm: Tài nguyên nước ngầm ở Quảng Hòa chưa được khảo sát đánh giá đầy đủ, song qua tình hình khai thác phục vụ sinh hoạt của nhân dân cho thấy, trữ lượng nước ngầm ở các vùng thấp, ven sông suối là khá dồi dào.


* Tài nguyên rừng

Rừng ở Quảng Hòa hiện nay chủ yếu là rừng phòng hộ; rừng sản xuất chiếm tỷ lệ rất thấp. Khả năng khai thác tài nguyên rừng rất hạn chế, sự đóng góp của rừng vào nền kinh tế chung là không đáng kể.

Rừng của huyện đa dạng, phong phú, bao gồm các loại thực vật vùng nhiệt đới phát triển trên núi đá, núi đất. Do tác động của thiên nhiên và sự tàn phá của con người nên rừng nguyên sinh hầu như không còn, hiện nay chủ yếu là rừng non, rừng tái sinh... Trong những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng nên rừng đang có chiều hướng phục hồi với tốc độ khả quan. Tốc độ phát triển của thảm thực vật tự nhiên chia thành 2 vùng rõ rệt: vùng núi đất, tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng tái tạo thảm thực vật lớn; vùng núi đá tốc độ sinh trưởng chậm đòi hỏi phải có thời gian dài cho việc tái tạo thảm thực vật, vì vậy cần được bảo vệ và khai thác hợp lý để giữ gìn thảm thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái.

* Tài nguyên khoáng sản
Trên địa bàn huyện chưa phát hiện được tài nguyên khoáng sản lớn nào trừ khoáng sản đá vôi làm nguyên vật liệu xây dựng thông thường và quặng boxit, mangan nhưng trữ lượng không lớn, hàm lượng thấp.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 07 Mỏ khai thác khoáng sản làm VLXD có giấy phép còn hiệu lực cụ thể:

- Mỏ đá VLXD Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa – HTX Nho Xanh: 1,0 ha.

- Mỏ đá Ngườm Cảng, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa – DNTN Sơn Việt: 2,0 ha.

- Mỏ cát, sỏi Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận đến xóm Pác Phéc, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa - Công ty TNHH một thành viên Dũng Anh: 20,4 ha.

- Mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Ngọc: 1,5 ha.

- Mỏ cát sỏi xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa - HTX Thủy Sơn: 14,7 ha.

- Mỏ đá Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa - HTX Minh Tuấn và Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Quảng Hòa: 1,0 ha.

- Mỏ đá Bó Choong2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa - Công ty TNHH Hữu Hòa: 0,54 ha.
* Tài nguyên nhân văn

  Quảng Hòa là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, vốn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trên địa bàn huyện có nhiều dân tộc cùng sinh sống như dân tộc Tày, Kinh, Nùng, H'mông... (trong đó nhiều nhất là dân tộc Nùng và dân tộc Tày) nên có sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Các lễ hội văn hóa truyền thống vẫn được tổ chức thường xuyên như: Hội pháo hoa, hội thanh minh, hội lồng tồng... Nhân dân các dân tộc có tinh thần đoàn kết yêu quê hương đất nước, có đức tính cần cù lao động, vượt qua khó khăn gian khổ về kinh tế, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đoàn kết gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, xây dựng quê hương.
2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

2.2.1. Lĩnh vực kinh tế 
Trong năm 2022 lĩnh vực kinh tế của huyện đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: đạt 48.814 tấn/năm. 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp: 55,87 triệu đồng/ha.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 88,086 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn 31,630 tỷ đồng.

2.2.2. Thực trạng phát triển một số ngành
2.2.2.1. Ngành sản xuất nông nghiệp

- Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi, tổng sản lượng cây lượng thực có hạt cả năm ước đạt 48.814 tấn, (trong đó: Vụ Đông Xuân đạt 23.938,3 tấn; vụ Hè Thu ước đạt 24.875,7 tấn); diện tích gieo trồng và sản lượng của đa số các loại cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó cây thuốc lá, dong riềng và diện tích cây ăn quả phát triển vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:


+ Cây lúa : Diện tích 3.235,2 ha, năng suất ước đạt 51,2 tạ/ha, sản lượng 16.565,3 tấn.


+ Cây ngô: Diện tích 6.784,6 ha, năng suất ước đạt 47,53 tạ/ha, sản lượng ước 32.248,7 tấn.

+ Cây mía: Diện tích 2.455,4 ha, (trong đó: diện tích trồng mới 699,5 ha; lưu gốc 1.755,9 ha), năng suất ước 700 tạ/ha, sản lượng ước 171.881,5 tấn.


- Dong riềng: Diện tích 63,3 ha, năng suất ước 575 tạ/ha, sản lượng ước 3.640 tấn.


+ Thuốc lá: Diện tích 85,1 ha, năng suất 20,45 tạ/ha, sản lượng 174 tấn. 


+ Đỗ tương: Diện tích 211,9 ha, năng suất ước 10,9 tạ/ha, sản lượng ước 231,5 tấn.


+ Lạc: Diện tích đã trồng 162,6 ha, năng suất ước 15,7 tạ/ha, sản lượng ước 256,3 tấn.


+ Sắn: Diện tích 659,3 ha, năng suất ước 225 tạ/ha, sản lượng ước 14.834,2 tấn. 


+ Cỏ chăn nuôi: Diện tích 457,2 ha, năng suất ước 848 tạ/ha, sản lượng ước 38.770,5 tấn.


+ Các cây trồng khác: Khoai lang 164 ha, gừng 9,1 ha, thạch đen 15,4 ha, dưa hấu 55 ha...

- Ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định, tổng đàn được duy trì: Đàn trâu 21.532 con; Đàn bò 4.216 con; Đàn lợn 34.653 con; Đàn gia cầm 408.414 con; Đàn dê 2.252 con. Ngay từ đầu năm huyện đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt; dịch tả lợn Châu phi tiếp tục tái phát tại một số xã, làm mắc và tiêu hủy 88 con, các biện pháp phòng chống dịch đã được bà con nhân dân triển khai thực hiện tốt; ảnh hưởng của rét đậm, rét hại kéo dài từ đầu năm làm chết 177 con gia súc.

- Về triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp, đến hết tháng 11, huyện đã triển khai được 19 mô hình, các mô hình được triển khai có hiệu quả, cho năng suất cao hơn từ 15-20% so với các cây trồng cùng loại; hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai các mô hình, dự kiến đến hết năm toàn huyện triển khai được 24 mô hình sản xuất. Thực hiện cung ứng được 5,72 tấn các loại giống ngô lai, 14,7 tấn giống lúa các loại cho người dân; mở được 26 lớp tập huấn với trên 1.590 lượt người tham gia về tư vấn kỹ thuật trồng cũng như đặc điểm sinh trưởng và yêu cầu của từng giống cây trồng, giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại thường gặp.

2.2.2.2. Ngành lâm nghiệp

UBND huyện đã tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2022, kết quả trên địa bàn toàn huyện đã trồng cây phân tán được trên 59.916 cây (bao gồm các loại cây: cây ăn quả, cây lâm nghiệp...). Chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý 09 vụ vi phạm, trong đó 03 vụ phá rừng trái phép, 01 vụ nuôi nhốt động vật hoang dã, 04 vụ vận chuyển lâm sản trái quy định, 01 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. 

2.2.2.3. Khu vực kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp chịu tác động lớn từ đợt bùng phát dịch Covid-19 từ đầu năm, song đã cơ bản phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Giá trị sản xuất giữa các ngành có biến động nhẹ, ngành sản xuất đồ uống, chế biến thực phẩm giảm, các ngành sản xuất phi kim loại, kim loại đúc sẵn, sản xuất giường tủ tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cả năm ước đạt 584,278 tỷ đồng, trong đó: công ty, doanh nghiệp, HTX ước đạt 496,218 tỷ đồng, hộ cá thể ước đạt 88,068 tỷ đồng bằng 137,7% kế hoạch (giá trị sản xuất công nghiệp hộ cả thể tăng cao do áp dụng quy định mới của Tổng cục Thống kê đưa những hộ tự giết mổ lợn vào hộ hoạt động công nghiệp).


Về giao thông, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đối với 22 tuyến đường huyện và 01 tuyến đường tỉnh trên địa bàn. Đôn đốc các xã hoàn thành việc thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông được giao quản lý. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện năm 2022. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị; trong năm đã phát hiện và xử phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm. 


Trong năm 2022, huyện tập trung thực hiện việc quyết toán các dự án hoàn thành, thực hiện việc đối chiếu, chuyển nguồn các dự án chuyển tiếp từ năm 2021, triển khai công tác lập danh mục, phân bổ nguồn vốn và thực hiện thủ tục đầu tư các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Tổng nguồn vốn được giao trong năm là 191.744,8 triệu đồng, gồm:


- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh bố trí 7.700 triệu đồng thực hiện đầu tư 02 công trình (01 chuyển tiếp, 01 chuẩn bị đầu tư), đến 24/11 giải ngân được 64%, dự kiến đến hết năm giải ngân được 100%KH; 


- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện bố trí 18.129,5 triệu đồng thực hiện đầu tư 06 công trình (03 khởi công mới, 03 chuyển tiếp) và hỗ trợ đầu tư nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đến 24/11 giải ngân được 90% kế hoạch, dự kiến hết năm giải ngân 100%KH. 


- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh bố trí 1.555,3 triệu đồng bố trí 01 dự án chuyển tiếp và hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho 05 xã; đến hết ngày 24/11 giải ngân được 36% kế hoạch, dự kiến đến hết 31/12/2022 giải ngân được 100%KH. Huyện bố trí 1.411 triệu đồng trả nợ hoàn thành cho 03 dự án, đến nay chưa giải ngân do vướng thủ tục thanh toán.


- Nguồn thu xổ số kiến thiết 200 triệu đồng bố trí 01 dự án chuyển tiếp, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến 24/11 giải ngân được 69% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm giải ngân được 138,9 triệu đồng, số vốn còn lại không giải ngân do hết nhiệm vụ chi.


- Nguồn tăng thu ngân sách địa phương 1.500 triệu đồng bố trí 01 dự án chuẩn bị đầu tư và hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho 06 xã. Đến hết ngày 24/11 chưa có khối lượng thực hiện và giải ngân. Do vốn được giao bổ sung, nay các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ.


- Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 5.000 triệu đồng bố trí thực hiện 01 dự án chuẩn bị đầu tư. Đến thời điểm báo cáo chưa có khối lượng thực hiện và giải ngân. Dự kiến đến hết năm giải ngân được 1.900 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch. Số vốn còn lại 3.100 triệu đồng không có khả năng giải ngân. Do gói tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chưa được phê duyệt (mất nhiều thời gian, thẩm quyền phê duyệt từ Trung ương)


- Ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 20.988 triệu đồng thực hiện 67 dự án (63 dự án khởi công mới, 04 dự án chuẩn bị đầu tư). Đến thời điểm báo cáo chưa có khối lượng thực hiện và giải ngân.


- Ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 52.518 triệu đồng thực hiện đầu tư 105 dự án (68 dự án khởi công mới, 37 dự án chuẩn bị đầu tư) và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến thời điểm báo cáo chưa có khối lượng thực hiện và giải ngân.


- Nguồn vốn bổ sung trong năm 82.743 triệu đồng thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp 29 công trình cơ sở hạ tầng, giải ngân đến nay được 0,9%KH.

2.2.2.4. Khu vực kinh tế dịch vụ - thương mại

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn ổn định; ngoại trừ giá xăng tăng cục bộ và giá một số mặt hàng vật tư nông nghiệp duy trì ở mức cao, giá cả các mặt hàng thiết yếu khác không có biến động lớn, các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định về niêm yết giá, thực hiện niêm yết giá trên hàng hóa, tại địa điểm phải niêm yết giá của cơ sở kinh doanh. Không xảy ra tình trạng đầu cơ gây khan hiếm hàng hóa trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện. UBND huyện đã duy trì thực hiện tốt hoạt động kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, kiểm soát thị trường chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2022 ước đạt 910 tỷ đồng.


Hoạt động thương mại biên giới, cửa khẩu tiếp tục gặp khó khăn do chính sách biên mậu và phòng chống dịch của phía Trung Quốc (ưu tiên đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc). Từ tháng 4 đến nay, giá trị nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ do phía Trung Quốc điều chỉnh địa điểm xuất khẩu mặt hàng ô tô sang cửa khẩu Tà Lùng. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn 11 tháng đạt 581,3 Tr.USD, trong đó xuất khẩu 54,9 Tr.USD, nhập khẩu 526,4 Tr.USD.


2.2.3. Lĩnh vực xã hội 
2.2.3.1. Văn hóa thông tin

Huyện đã triển khai thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tỉnh, huyện. Trong năm đã xây dựng được 179 tin bài gửi cho cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; xây dựng được 54 chương trình truyền thanh địa phương; đăng tải 615 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của huyện, thu hút 398.941 lượt người truy cập.


Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện với nhiều nội dung phong phú, đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, nổi bật như: Tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tranh đầu pháo, thị trấn Quảng Uyên, Hội thi Hát then – Đàn tính huyện Quảng Hòa lần thứ I năm 2022, Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây Nghiến Bó Kéo xã Cách Linh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2022; tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Quảng Hòa lần thứ I, năm 2022 với 10 môn thể thao gồm 29 nội dung thi đấu, thu hút 30 Đoàn Vận động viên với tổng số 1.249 VĐV tham gia. Thành lập Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 với 11 môn thi đấu gồm 96 Vận động viên tham gia, kết quả đạt 08 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 09 huy chương đồng ở nhiều nội dung khác nhau như: điền kinh, chạy việt dã, khiêu vũ, lày cỏ… Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao năm 2022.


UBND huyện đã phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch huyện Quảng Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển các điểm di sản công viên địa chất toàn cầu UNESCO trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý các điểm hoạt động kinh doanh du lịch tự phát trên địa bàn huyện và hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


Đối với nhiệm vụ về công nghệ thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022, tổ chức rà soát hiện trạng xây dựng chính quyền điện tử tại các xã, thị trấn; ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện năm 2022. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập, quản lý, điều hành Tổ công nghệ số cộng đồng của các xóm/tổ dân phố, kết quả 183/183 xóm/tổ dân phố trên địa bàn huyện đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.


2.2.3.2. Giáo dục và đào tạo
Năm học 2021 – 2022 các đơn vị trường học đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021 – 2022; kết quả có 209/398 em đạt giải, trong đó có 04 giải nhất, 22 giải nhì, 73 giải ba, 110 giải khuyến khích. Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả có 33/61 em đạt giải, trong đó: 01 giải nhất, 04 giải nhì, 16 giải ba, 12 giải khuyến khích. Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,2%.

Công tác phổ cập giáo dục được duy trì, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức khai giảng và triển khai các nhiệm vụ dạy và học năm học mới 2022 – 2023 đảm bảo theo kế hoạch. Năm học 2022 – 2023 toàn huyện có 68 cơ sở giáo dục, trong đó có 67 trường học với 596 lớp và 13.812 học sinh (bao gồm Trường PTDT Nội trú THCS Quảng Uyên và Trường PTDT Nội trú THCS Phục Hòa được nhận bàn giao từ Sở Giáo dục và Đào tạo); 01 trung tâm GDNN-GDTX với 7 lớp và 128 học viên. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được huyện quan tâm, trú trọng, năm 2022 huyện có thêm 02 trường học đạt chuẩn quốc gia (trường Mầm non Phúc Sen và trường TH&THCS Pò Rẻ). Đến nay toàn huyện có 27/67 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 40,3% (toàn tỉnh có 169/517 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 32,7%).

2.2.3.4. Y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và triển khai các chương trình y tế. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022, ban hành kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2022; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm tổ chức kiểm tra, thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và  tiến hành kiểm tra các hoạt động của các cơ sở kinh doanh Dược, Mỹ phẩm, Y dược tư nhân trên địa bàn năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị xét công nhận 02 xã (Chí Thảo, Hòa Thuận) đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2022 và 02 xã (Mỹ Hưng, Đại Sơn) duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2022.
Tổ chức kiểm tra 18/23 cơ sở kinh doanh dược, xử phạt hành chính 08 cơ sở, nhắc nhở 03 cơ sở vi phạm. Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 149 cơ sở, trong đó 86/149 cơ sở đạt, 63/149 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 02 cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP 19 xã, thị trấn được 171 người tham gia; Tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 144  chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, 12 đơn vị trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chính sách Dân số - KHHGĐ. Duy trì công tác tuyên truyền về pháp lệnh, chính sách dân số huyện đến cơ sở. Số trẻ được sinh đến 11 tháng đầu năm là 462 trẻ, giảm 121 trẻ so với cùng kỳ năm 2021. Mức giảm tỷ suất sinh là 0,1 %o, đạt 100%KH.

Công tác phòng chống dịch COVID-19: Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phực tạp, số ca nhiễm tăng nhanh từ thời điểm sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 3. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác điều tra dịch tễ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp test nhanh ; thành lập Tổ điều trị COVID-19 tại nhà của 19/19 xã, thị trấn; tăng cường nhân lực và khả năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân của các cơ sở y tế trên địa bàn ; đồng thời huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Từ cuối tháng 5, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Kết quả thống kê từ đầu năm, số ca covid-19 được phát hiện trên địa bàn là 11.636 trường hợp, trong đó có 02 trường hợp tử vong.

Công tác tiêm phòng vắc xin đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Kết quả đến nay đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đạt 77,7%, tiêm đủ 02 mũi đạt 52,69%; đối tượng người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi đạt 99,33%, tiêm nhắc lại mũi 3 đạt 99,14%, mũi 4 đạt 14,25%.

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

3.1. Kết quả đạt được

Trong năm 2022, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó nổi bật là đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác thu hoạch và gieo trồng vụ đông xuân được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, diện tích, sản lượng các cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu về cây thuốc lá, dong riềng, cây ăn quả đạt cao so với kế hoạch; các mô hình sản xuất nông nghiệp được triển khai hiệu quả; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ duy trì tốt, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng so với năm 2021; cung cầu hàng hóa ổn định, không để khan hiếm hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các công trình dự án được đẩy mạnh. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn được giao từ đầu năm đạt trên 85% dự toán. UBND huyện phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao, nổi bật. Kết quả hoạt động tư pháp, cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Chế độ chính sách cho các đối tượng được triển khai kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được duy trì hiệu quả; an ninh trật tự an toàn xã hội được giữa vững.

3.2. Hạn chế và nguyên nhân

* Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm còn một số hạn chế như: Việc duy trì và tổ chức các hoạt động đối ngoại, các hoạt động tuyên truyền, hoạt động văn hóa, thể thao trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19. Việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; xây dựng, tài chính ngân sách, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, phát triển đối tượng tham gia BHXH... chưa đạt yêu cầu; việc triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG triển khai chậm tiến độ; Một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số công trình dự án chưa được giải quyết triệt để; việc triển khai nhiệm vụ khắc phục tồn tại trong cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt kết quả cao; nhiệm vụ về chuyển đổi số chưa có nhiều chuyển biến tích cực; phạm pháp ma túy còn tiểm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường.

* Nguyên nhân

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Những tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Việc triển khai các nguồn vốn chương trình MTQG chậm dẫn đến thiếu nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm nhất là đối với nông nghiệp, nông thôn. Chính sách miễn, giảm, dãn thuế đối với người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện. Chính sách biên mậu của Trung Quốc thắt chặt để phòng chống dịch bệnh qua biên giới dẫn đến hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, tác động đến các dịch vụ, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn. Nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát chưa được phân bổ để chi trả cho nhân dân kịp thời. Việc chấp hành các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng của nhân dân còn hạn chế,  ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận nhân dân còn kém dẫn đến các hành vi phạm pháp về ma túy trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Hòa là thực hiện theo các quyết định: Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà;  Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1); Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2);

Tổng số công trình trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Quảng Hoà là 72 công trình, trong đó: 


+ 64 công trình thuộc Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà; 


+ 07 công trình thuộc Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1);


+ 01 công trình thuộc Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2).

Bảng 01: Đánh giá công trình trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà

	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  
	Năm thực hiện
	Đánh giá công trình KHSDĐ năm 2022

	
	
	
	
	
	Đã thực
 hiện
	Đang thực 
hiện %
	Chưa thực 
hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(11)
	 
	 
	 

	I
	Các công trình bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thuộc Quyết định 2645/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà ở tiểu đội Dân quân thường trực xã Đại Sơn (đã thu hồi 1914,8 m2, còn 479,7 m2 chưa thu hồi và chuyển tiếp sang năm 2022)
	Xã Đại Sơn
	0,05
	2021
	X
	 
	 

	2
	Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc
	Xã Hạnh Phúc
	3,00
	2022
	 
	 
	X

	3
	Trụ sở làm việc Công An TT Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,13
	2022
	 
	 
	X

	4
	Trụ sở làm việc Công An xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	0,15
	2022
	 
	 
	X

	5
	Trụ sở làm việc Công An xã Mỹ Hưng
	Xã Mỹ Hưng
	0,08
	2022
	 
	 
	X

	6
	Trụ sở làm việc Công An xã Ngọc Động
	Xã Ngọc Động
	0,18
	2022
	 
	 
	X

	7
	Trụ sở làm việc Công An xã Tiên Thành
	Xã Tiên Thành
	0,16
	2022
	 
	 
	X

	8
	Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1)
	TT Hòa Thuận
	14,06
	2021
	 
	 
	X

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	30,17
	
	 
	 
	

	
	
	Xã Chí Thảo
	5,12
	
	 
	 
	

	
	
	Xã Tự Do
	17,19
	
	 
	 
	

	
	
	Xã Phúc Sen
	13,43
	
	 
	 
	

	
	
	Xã Ngọc Động
	47,23
	
	 
	 
	

	
	
	Xã Tiên Thành
	36,31
	
	 
	 
	

	9
	Xây dựng quảng trường trung tâm huyện (giai đoạn 2)
	TT Hòa Thuận
	1,20
	2020
	X
	 
	 

	10
	Thuỷ điện Khuổi Luông
	 Xã Bế Văn Đàn 
	48,39
	2021
	 
	X


	

	
	
	 Xã Cách Linh 
	17,20
	
	
	
	

	11
	Thủy điện Tiên Thành
	 Xã Tiên Thành 
	5,00
	2021
	X
	 
	 

	12
	Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng
	 Xã Tiên Thành 
	0,07
	2021
	 
	 
	X

	13
	Xây dựng biểu tượng, vườn hoa 
Quảng Uyên, hạng mục GPMB
	TT Quảng Uyên
	0,84
	2021
	X
	 
	 

	14
	Trụ sở làm việc UBND
 thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 
	TT Tà Lùng
	0,89
	2021
	X
	 
	 

	15
	Nhà văn hoá thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,35
	2021
	X
	 
	 

	16
	Trường tiểu học và THCS Quốc Dân, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà
	Xã Phúc Sen
	0,08
	2021
	X
	 
	 

	17
	Nhà  kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,78
	2021
	X
	 
	 

	18
	Trạm y tế xã Quảng Hưng, 
huyện Quảng Hoà
	Xã Quảng Hưng
	0,36
	2021
	X
	 
	 

	19
	Cải tạo sân trường Trung tâm 
GDNN-GDTX huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Quảng Uyên
	0,04
	2021
	X
	 
	 

	20
	 Đường giao thông vào sân vận động Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	TT Quảng Uyên
	0,48
	2021
	X
	 
	 

	21
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà: TT Quảng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách Linh và TT Hoà Thuận (tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích đăng ký kế hoạch năm 2022 là 32,42 ha)
	TT Quảng Uyên
	1,29
	2021
	
	X
	


	
	
	TT Hòa Thuận
	2,76
	
	
	
	

	
	
	Xã Chí Thảo
	11,96
	
	
	
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	3,80
	
	
	
	

	
	
	Xã Cách Linh
	12,61
	
	
	
	

	22
	Đường tránh thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	8,27
	2022
	 
	 
	X

	
	
	Xã Phúc Sen
	2,73
	
	 
	 
	X

	23
	Khu sinh hoạt cộng đồng TDP Tân Thịnh, TT Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	0,08
	2022
	X
	 
	 

	24
	Đường GTNT Tềnh Bó - Pò Tẻn
	Xã Cách Linh
	0,40
	2022
	 
	 
	X

	25
	Đường GTNT Lũng Mò - Bó An
	Xã Cách Linh
	0,40
	2022
	 
	 
	X

	26
	Đường GTNT Thin Phong
	Xã Cách Linh
	0,60
	2022
	 
	 
	X

	27
	Đường GTNT Bản Riềng - Khuổi Luông
	Xã Cách Linh
	0,50
	2022
	 
	 
	X

	28
	Đường GTNT Nặm Cáp - Ngườm Sòn xóm Xuân Yên A
	Xã Cai Bộ
	0,67
	2022
	 
	 
	X

	29
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Bế Văn Đàn
	0,02
	2022
	
	X
	

	
	
	Xã Cách Linh
	0,02
	
	
	
	

	30
	Trạm y tế xã Chí Thảo
	Xã Chí Thảo
	0,15
	2022
	X
	 
	 


	31
	Nhà văn hóa xóm Biên Hòa và sân chơi
	Xã Đại Sơn
	0,03
	2022
	X
	 
	 

	32
	Nhà văn hóa, sân chơi Cốc Khuyết (Cốc Chang)
	Xã Đại Sơn
	0,13
	2022
	X
	 
	 

	33
	Nhà văn hóa xóm Kim Chung
	Xã Đại Sơn
	0,04
	2022
	X
	 
	 

	34
	Đường GTNT xóm Đoỏng Pán
	Xã Độc Lập
	0,27
	2022
	 
	 
	X

	35
	Nhà văn hoá xóm Hợp Nhất xã Mỹ Hưng
	Xã Mỹ Hưng
	0,03
	2022
	X
	 
	 

	36
	Nhà văn hoá xóm Bó Phường xã Mỹ Hưng
	Xã Mỹ Hưng
	0,03
	2022
	X
	 
	 

	37
	Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,87
	2022
	 
	 
	X

	38
	Đường Tình Đông
	Xã Phúc Sen
	0,06
	2022
	 
	 
	X

	39
	Đường nội đồng Chang Lũng
	Xã Phúc Sen
	0,03
	2022
	 
	 
	X

	40
	Đường nội đồng Động Cáng - Đong Rau
	Xã Phúc Sen
	0,04
	2022
	 
	 
	X

	41
	Đường nội đồng Cần Pồ - Chang tong
	Xã Phúc Sen
	0,07
	2022
	 
	 
	X

	42
	Đường nội đồng Năm tum - Cóc lấy
	Xã Phúc Sen
	0,05
	2022
	 
	 
	X

	43
	Đường nội đồng Quang Hung
	Xã Phúc Sen
	0,03
	2022
	 
	 
	X

	44
	Đường nội đồng Cóc tồng
	Xã Phúc Sen
	0,06
	2022
	 
	 
	X

	45
	Nâng cấp đường GTNT Phò Kheo
	Xã Phúc Sen
	0,15
	2022
	 
	 
	X

	46
	Đường GTNT Rằng Kheo
	Xã Phúc Sen
	0,10
	2022
	 
	 
	X

	47
	Đường nội đồng xóm Cô Rào xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,22
	2022
	 
	 
	X

	48
	Đường nội đồng xóm Hoàng Diệu xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,15
	2022
	 
	 
	X

	49
	Đường nội đồng xóm Gia Tự Xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,28
	2022
	 
	 
	X

	50
	Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Lạn Trên Xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,01
	2022
	 
	 
	X

	51
	Nhà bia tưởng niệm xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,05
	2022
	 
	 
	X

	52
	Cây xăng Bản Co xã Bế Văn Đàn
	Xã Bế Văn Đàn
	0,10
	2021
	 
	 
	X

	53
	Dự án nâng công suất, mở rộng diện tích nhà máy chế biến Ferromangan-silicomangan
	 Xã Quốc Toản 
	2,14
	2021
	 
	 
	X

	54
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở
	TT Hòa Thuận
	0,20
	2021
	 
	 
	X

	55
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở
	TT Quảng Uyên
	0,10
	2021
	 
	 
	X

	56
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở
	TT Tà Lùng
	0,20
	2021
	 
	 
	X

	57
	Cải tạo hệ thống thoát nước đường trục chính cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa), tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,18
	2021
	X
	 
	 

	58
	Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa
	TT Tà Lùng
	2,21
	2021
	 
	 
	X

	59
	Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (QH-04)
	TT Tà Lùng
	0,65
	2021
	 
	 
	X

	60
	Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05)
	TT Tà Lùng
	1,28
	2021
	 
	 
	X

	61
	Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận
	TT Hòa Thuận
	0,50
	2021
	 
	 
	X

	62
	Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hoà (UBND thị trấn Quảng Uyên cũ) 136,1 m2
	TT Quảng Uyên
	0,02
	2021
	 
	 
	X

	63
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 680,7 m2
	TT Quảng Uyên
	0,07
	2021
	 
	 
	X

	64
	Thửa đất số 58, tờ 60, tổ dân phố Tân Thịnh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (Lô số 41, mặt bằng 47.2 khu tái định cư Tà Lùng) 77,5 m2 (đã GPMB)
	TT Tà Lùng
	 
	2021
	 
	 
	X

	II
	Các công trình bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 Bổ sung kế hoạch 2022 lần 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2022
	Đại Sơn, Hạnh Phúc, Ngọc Động, Tự Do
	0,0170
	2022
	X
	 
	 

	2
	Dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	4,9192
	2022
	 
	 
	X

	3
	Dự án Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá
	TT Tà Lùng
	1,94
	2022
	 
	 
	X

	4
	Dự án Bến , bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	1,80
	2022
	 
	 
	X

	5
	Dự án Gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu Phúc Lộc
	TT Tà Lùng
	1,79
	2022
	 
	 
	X

	6
	Dự án Gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu Bảo Sơn
	TT Tà Lùng
	2,20
	2022
	 
	 
	X

	7
	Công trình: Nhà máy chế biến nông sản, sản xuất tinh bột Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	2,83
	2022
	 
	 
	X

	 
	Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 Bổ sung kế hoạch 2022 lần 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,13
	2022
	 
	 
	X



2.1.1. Theo chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2022 và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện trong năm 2022 so sánh với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được duyệt như sau:

Bảng 02: Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo QĐ số 2645/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	62.002,06
	62.204,14
	202,08
	100,33

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.614,86
	4.690,00
	75,14
	101,63

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	2,30
	2,30
	0,00
	100,02

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	8.618,67
	8.667,78
	49,11
	100,57

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	228,26
	229,92
	1,66
	100,73

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	36.712,97
	36.785,64
	72,67
	100,20

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	464,82
	464,82
	 
	100,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.228,78
	11.231,88
	3,10
	100,03

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.709,26
	8.709,26
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	65,65
	66,05
	0,40
	100,61

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	68,04
	68,04
	0,00
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.894,28
	3.672,78
	-221,51
	94,31

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	155,48
	152,98
	-2,50
	98,39

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,45
	1,75
	-0,70
	71,31

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,44
	2,62
	-2,83
	48,07

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	72,42
	69,67
	-2,75
	96,20

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	45,73
	46,45
	0,72
	101,58

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	20,69
	20,68
	-0,01
	99,93

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.068,38
	1.827,12
	-241,25
	88,34

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.486,05
	1.285,96
	-200,09
	86,54

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	83,54
	84,48
	0,94
	101,12

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	6,72
	6,38
	-0,34
	14,66

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,49
	6,58
	0,09
	124,93

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	43,52
	43,46
	-0,06
	99,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	5,27
	4,93
	-0,34
	93,45

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	6,72
	250,91
	244,19
	3.733,82

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	6,49
	1,92
	-4,58
	29,51

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,13
	0,13
	 
	100,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	33,38
	33,38
	0,00
	100,01

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,36
	3,36
	0,00
	100,09

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	100,28
	100,55
	0,27
	100,26

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	2,21
	5,07
	2,86
	229,59

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,71
	7,71
	 
	100,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,51
	3,51
	 
	100,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	632,22
	630,47
	-1,76
	99,72

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	181,27
	179,92
	-1,35
	99,26

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,47
	16,08
	0,61
	103,93

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,14
	1,21
	0,07
	106,32

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	5,26
	5,30
	0,04
	100,74

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	583,40
	613,62
	30,22
	105,18

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	93,40
	93,40
	0,00
	99,99

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,30
	0,30
	0,00
	101,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	998,27
	1.017,69
	19,42
	101,95


Chỉ tiêu sử dụng đất (*) – Không tính vào tổng diện tích tự nhiên

a. Đất nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 62.002,06 ha, kết quả thực hiện được 62.204,14 ha, đạt 100,33% (diện tích chưa thực hiện được là 202,08 ha). Trong đó:

- Đất trồng lúa: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 4.614,86  ha, kết quả thực hiện được 4.690,00 ha, đạt 101,63% (diện tích đất trồng lúa chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 75,14 ha). Nguyên nhân do:

+ Lệch 71,61 ha chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng lúa để thực hiện các dự án cụ thể: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 52,10 ha; Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc 0,5 ha; trụ sở công an của (TT Quảng Uyên, xã Hồng Quang, Mỹ Hưng, Ngọc Động và Tiên Thành); Thuỷ điện Khuổi Luông ở xã Bế Văn Đàn; Cải tạo sửa chữa đường 205 là 4,28 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 6,6 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,17 ha;  một số tuyến giao thông nông thôn và nội đồng trên địa bàn xã Phúc Sen và Tự Do. 
+ Và chênh lệch 2,49 ha là do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022; 

+ Còn 0,04 ha  là của công trình bổ sung kế hoạch 2022 Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.
- Đất trồng cây hàng năm khác: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 8.618,67 ha, kết quả thực hiện được 8.667,78 ha, đạt 100,57 % (diện tích đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 49,11 ha). Nguyên nhân do:

+ Chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng cây hàng năm để thực hiện dự án là 48,51 ha: Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc 2,5 ha; Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 28,06 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 3,88 ha; Đường tỉnh 205 7,28 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 3,30 ha; Khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng 0,45 ha, đường GTNT xã Phúc Sen 0,31 ha; Đường nội đồng xã Tự Do 0,22 ha....

+ 0,42 ha của công trình bổ sung kế hoạch 2022 Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng 0,13 ha và chuyển mục đích đất ở tại nông thôn 0,21 ha; chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị 0,08 ha.

+ 0,18 ha là do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
- Đất trồng cây lâu năm: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 toàn huyện là 228,26 ha, kết quả thực hiện được 229,92 ha, đạt 100,73 % so với kế hoạch được duyệt, (diện tích đất trồng cây lâu năm chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 1,66 ha). Nguyên nhân do:

+ Chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án là 1,0 ha: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 0,37 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 0,43 ha; Đường tỉnh 205 0,01 ha; Đường nội đồng xóm Gia Tự Xã Tự Do 0,08 ha; Cây xăng Bản Co xã Bế Văn Đàn 0,1 ha.
+ Và chênh lệch 0,66 ha là do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
- Đất rừng phòng hộ: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 36.712,97 ha, kết quả thực hiện được 36.785,64 ha, đạt 100,20% (diện tích đất rừng phòng hộ chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 72,67 ha). Nguyên nhân do:

+ Chưa chuyển mục đích diện tích đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án là 77,38 ha, cụ thể các công trình dự án: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 61,21 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông xã Bế Văn Đàn 6,29 ha; Đường tỉnh 205 3,32 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 1,1 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,25 ha; và 1,5 ha đường GTNT và nộ đồng xã Cách Linh, Cai Bộ;

+ 3,71 ha là của công trình bổ sung kế hoạch 2022 Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng; 

+ Chênh lệch là do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022. 
- Đất rừng đặc dụng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 464,82 ha, kết quả thực hiện được 464,82 ha, đạt 100,00%.
- Đất rừng sản xuất: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 11.228,78 ha, kết quả thực hiện được 11.231,88 ha, đạt 100,03%. Diện tích đất rừng sản xuất chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 3,10 ha là do công trình Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 2,49 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 0,64 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 65,65 ha, kết quả thực hiện được 66,05 ha, đạt 100,61% so với kế hoạch được duyệt. Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là do công trình Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) và do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
- Đất nông nghiệp khác: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 68,04 ha, kết quả thực hiện được 68,04 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.
b. Đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 3.894,28 ha, kết quả thực hiện được 3.672,78 ha, đạt 94,31 % so với kế kế hoạch được duyệt. Trong đó:

- Đất quốc phòng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 155,48  ha, kết quả thực hiện 152,98 ha, đạt 98,39% so với kế hoạch được duyệt. Diện tích chênh lệch 2,50 ha là do chưa thực hiện công trình Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc 3,0 ha và chưa đấu giá Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận 0,5 ha.

- Đất an ninh: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 2,45 ha, kết quả thực hiện được 1,75 ha, đạt 71,31 % so với kế hoạch được duyệt. Diện tích chệnh lệch là 0,70 ha Là do chưa thực hiện các công trình: Trụ sở làm việc Công An TT Quảng Uyên 0,13 ha; Trụ sở làm việc Công an các xã Hồng Quang 0,15 ha, Mỹ Hưng 0,08 ha, Ngọc Động 0,18 ha, Tiên Thành 0,16 ha).
- Đất thương mại, dịch vụ: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 5,44 ha, kết quả thực hiện được 2,62 ha, đạt 48,07 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch giảm 2,83 ha là do chưa thực hiện 2,96 ha đất thương mại – dịch vụ (Cây xăng Bản Co xã Bế Văn Đàn 0,1 ha; Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa 2,21 ha; Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (QH-04) 0,65 ha) và do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022 là 0,13 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 72,42 ha, kết quả thực hiện được 69,67 ha, đạt 96,20 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch giảm 2,75 ha là do chưa thực hiện 4,42 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Dự án nâng công suất, mở rộng diện tích nhà máy chế biến Ferromangan-silicomangan 2,14 ha; Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở của 03 thị trấn; Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05)1,28 ha; Đấu giá Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận 0,5 ha) và do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022 là 1,67 ha.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2022 toàn huyện là 45,73 ha, kết quả thực hiện được 46,45 ha, đạt 101,58% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch 0,72 ha (đất sử dụng cho hoạt động khoảng sản xã Phúc Sen) là do:

+ Số liệu thống kê năm 2020 diện tích 0,72 ha tại xã Phúc Sen được thống kê vào đất khu công nghiệp (SKK). Vì vậy trong kế hoạch sử đất năm 2022 diện tích đất này chu chuyển sang đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp (SKC) để phù hợp với mục đích sử dụng đất.

+ Tuy nhiên, thống kê năm 2021 diện tích này lại được thống kê là đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS). Vì vậy dẫn đến sự chênh lệch diện tích.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch được duyệt năm 2022 là 20,69 ha, kết quả thực hiện được 20,68 ha, đạt 99,93 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch giảm 0,01 ha là do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 2.068,38 ha, kết quả thực hiện được 1.827,12 ha, đạt 88,34% (diện tích chưa thực hiện còn 241,25 ha). Nguyên nhân kết quả thực hiện đạt thấp do chưa thực hiện được các công trình dự án là 248,46 ha: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 163,51 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 48,39 ha; Đường tỉnh 205 20,46 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 11 ha; Nhà văn hoá xóm Bản Giuồng 0,07 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,87 ha; Đường GTNT và nội đồng các xã Phúc Sem, Tự Do, Cách Linh 4,11 ha; Nhà bia tưởng niệm xã Tự Do 0,05 ha.

Và chênh lệch 7,21 ha do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022 và do các công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Cụ thể các loại đất: 

+ Đất giao thông: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 1.486,05  ha, kết quả thực hiện được 1.285,96  ha, đạt 86,54 % (diện tích chưa thực hiện còn 200,09 ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện các công trình là 199,94 ha: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 163,51 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 48,39 ha; Đường tỉnh 205 20,46 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 11 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,87 ha; Đường GTNT và nội đồng các xã Phúc Sem, Tự Do, Cách Linh 4,11 ha; Và chênh lệch 0,15 ha do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.

+ Đất thuỷ lợi: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 83,54  ha, kết quả thực hiện được 84,48 ha, đạt 101,12 % (diện tích chưa thực hiện còn 0,94 ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện các công trình là 0,01 ha: Và chênh lệch là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 6,72 ha, kết quả thực hiện được 6,38 ha, đạt 94,94 % (diện tích chưa thực hiện còn 0,34  ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện công trình Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng và Nhà bia tưởng niệm xã Tự Do; Và chênh lệch là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất xây dựng cơ sở y tế: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 6,49 ha, kết quả thực hiện được 6,58 ha, đạt 101,45% (diện tích chưa thực hiện còn 0,09 ha). Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 43,52 ha, kết quả thực hiện được 43,46 ha, đạt 99,87% (diện tích chưa thực hiện còn 0,06 ha). Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 5,27 ha, kết quả thực hiện được 4,93 ha, đạt 93,45% (diện tích chưa thực hiện còn 0,34 ha). Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất công trình năng lượng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 6,72 ha, kết quả thực hiện được 250,91 ha, đạt 84,91% (diện tích chưa thực hiện còn 244,19 ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện công trình thuỷ điện Khuổi Luông và do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất công trình bưu chính viễn thông: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 6,49 ha, kết quả thực hiện được 1,92 ha, đạt 99,74 % (diện tích chưa thực hiện còn 244,19 ha). Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 0,13 ha, kết quả thực hiện được 0,13 ha, đạt 100,00 %.
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 33,38 ha, kết quả thực hiện được 33,38 ha, đạt 100,00 %.
+ Đất cơ sở tôn giáo: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 3,36 ha, kết quả thực hiện được 3,36 ha, đạt 100,00 %.
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 100,28 ha, kết quả thực hiện được 100,55 ha, đạt 100,26 % (diện tích chưa thực hiện còn 0,27 ha). Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
+ Đất chợ: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 2,21 ha, kết quả thực hiện được 5,07  ha, đạt 229,59 % (diện tích chưa thực hiện còn 2,86 ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (QH-04).

- Đất sinh hoạt cộng đồng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 7,71 ha, kết quả thực hiện được 7,71 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch được duyệt. 
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 3,51 ha, kết quả thực hiện được 3,51 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch được duyệt. 
- Đất ở tại nông thôn: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 632,22 ha, kết quả thực hiện được 630,47 ha, đạt 99,72% (diện tích chưa thực hiện còn 1,76 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện hết diện tích đăng ký: Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp trên địa bàn 16 xã sang đất ở.

- Đất ở tại đô thị: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 181,27 ha, kết quả thực hiện được 179,92 ha, đạt 99,26% (diện tích chưa thực hiện là 1,35 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện hết diện tích đăng ký: Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị trên địa bàn thị trấn. 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 15,47 ha, kết quả thực hiện được 16,08 ha, đạt 103,93% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch tăng 0,61 ha là do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 1,14 ha, kết quả thực hiện được 1,21 ha, đạt 106,32% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch 0,07 ha là do công trình bổ sung Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng và số liệu thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 5,26 ha, kết quả thực hiện được 5,30 ha, đạt 100,74% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chênh lệch tăng 0,04 ha là do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.


- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện 583,40 ha, kết quả thực hiện được 613,62 ha, đạt 105,18%. Nguyên nhân chênh lệch là tăng 30,22 ha ha do chưa thực hiện dự án Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 6,91 ha; thuỷ điện Khuổi Luông 23,19 ha; Đường tỉnh 205 0,12 ha.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 93,40 ha, kết quả thực hiện được 93,40 ha, đạt 100 % so với kế hoạch được duyệt. 
- Đất phi nông nghiệp khác: theo kế hoạch được duyệt năm 2022 toàn huyện là 0,30 ha, kết quả thực hiện được 0,30 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt. 
c. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt là 998,27 ha, thực hiện năm 2022 là 1.017,69 ha. Diện tích lệch 19,42 ha. Nguyên nhân chênh lệch 18,97 ha là do chưa thực hiện các công trình: Đường tỉnh 205 4,38 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 7,1 ha; Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 7,11 ha; Dự án nâng công suất, mở rộng diện tích nhà máy chế biến Ferromangan-silicomangan 0,37 ha và 0,45 ha là do thống kê đất đai năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.
2.1.2. Theo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất
Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà; Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1); Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2). Đến nay, UBND huyện đã triển khai việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tính đến 31/12/2022 như sau:
Bảng 03: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích được duyệt (QĐ số 2645/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	Diện tích chuyển mục đích theo kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Kết quả 
thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích chuyển mục đích chưa thực hiện được (hoặc vượt chỉ tiêu)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	234,96
	26,87
	11,44
	-208,09

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	             81,78 
	7,05
	8,62
	-74,73

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	             63,17 
	9,42
	14,91
	-53,75

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	               2,10 
	0,52
	24,76
	-1,58

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	             84,31 
	9,87
	11,71
	-74,44

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	               3,13 
	 
	 
	-3,13

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	               0,47 
	0,01
	2,13
	-0,46

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	               0,07 
	
	
	-0,07

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	               0,07 
	 
	 
	-0,07

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OTC
	0,09
	 
	 
	-0,09


- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là 234,96 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 26,87 ha, giảm 208,09 ha và đạt 11,44% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  81,78  ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 7,05 ha, giảm 74,73 ha và đạt 8,62 % so với kế hoạch. Nguyên nhân cụ thể do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 52,10 ha; Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc 0,5 ha; trụ sở công an của (TT Quảng Uyên, xã Hồng Quang, Mỹ Hưng, Ngọc Động và Tiên Thành); Thuỷ điện Khuổi Luông ở xã Bế Văn Đàn; Cải tạo sửa chữa đường 205 là 4,28 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 6,6 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,17 ha;  một số tuyến giao thông nông thôn và nội đồng trên địa bàn xã Phúc Sen và Tự Do. Và chênh lệch do công trình bổ sung kế hoạch 2022 và số liệu thống kê đất đai năm 2021
+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  63,17  ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 9,42 ha, giảm 53,75 ha và đạt 14,91 % so với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa chuyển mục đích như: Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc 2,5 ha; Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 28,06 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 3,88 ha; Đường tỉnh 205 7,28 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 3,30 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,45 ha, đường GTNT xã Phúc Sen 0,31 ha; Đường nội đồng xã Tự Do 0,22 ha....và chênh lệch do công trình bổ sung kế hoạch 2022 và số liệu thống kê đất đai năm 2021.
+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  2,10 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 0,52 ha, giảm 1,58 ha và đạt 24,76%. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 0,37 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 0,43 ha; Đường tỉnh 205 0,01 ha; Đường nội đồng xóm Gia Tự Xã Tự Do 0,08 ha; Cây xăng Bản Co xã Bế Văn Đàn 0,1 ha và chênh lệch do thống kê đất đai năm 2021.

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  84,31  ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 9,87 ha, giảm 74,44 ha và đạt 11,71 % so với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 61,21 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông xã Bế Văn Đàn 6,29 ha; Đường tỉnh 205 3,32 ha; Đường tránh thị trấn Quảng Uyên 1,1 ha; Dự án khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động, thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Cao Bằng 0,25 ha; và 1,5 ha đường GTNT và nộ đồng xã Cách Linh, Cai Bộ; và chênh lệch do công trình bổ sung kế hoạch 2022 và số liệu thống kê đất đai năm 2021.
+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  3,13  ha, năm 2022 chưa thực hiện công trình nào lấy từ đất rừng sản xuất, giảm 3,13 ha. Nguyên nhân là do công trình, dự án dự kiến lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) 2,49 ha; Thuỷ điện Khuổi Luông 0,64 ha.
+ Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch được duyệt là  0,47  ha, đã thực hiện đến 31/12/2022 là 0,01 ha, giảm 0,46 ha và đạt 2,13 % so với kế hoạch. Nguyên nhân là do chưa thực hiện Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1) và do thống kê năm 2021 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2022.

2.1.3. Theo kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà; Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1); Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2). Đến nay, UBND huyện đã triển khai việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tính đến 31/12/2022 như sau:

Khai thác đất chưa sử dụng chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế hoạch được duyệt là 24,35 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là  5,75  ha, đạt 23,61 % so với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất chưa sử dụng nhưng chưa thực hiện được như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1); Dự án nâng công suất, mở rộng diện tích nhà máy chế biến Ferromangan-silicomangan.

* Danh mục công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2022.
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Hòa là thực hiện theo các quyết định: Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà; Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1); Quyết định 1252/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung danh mục, công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 2). Tổng có 23 công trình đã thực hiện, cụ thể:
-Tổng số công trình đã thực hiện xong 100% của huyện Quảng Hòa là 20 công trình, trong đó:

+ Có 19 công trình thuộc Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà;
+ Có 01 công trình thuộc quyết định phê duyệt bổ sung (Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà (đợt 1);
- 03 công trình thực hiện được tỷ lệ %, cụ thể:

+ Thuỷ điện Khuổi Luông đã thực hiện xong trên địa bàn xã Cách Linh.

+ Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà: TT Quảng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách Linh và TT Hoà Thuận (tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích đăng ký kế hoạch năm 2022 là 32,42 ha) đã thực hiện xong đoạn qua xã Chí Thảo.

+ Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935 đã thực hiện xong trên địa bàn xã Cách Linh.

Bảng 04: Danh mục, công trình dự án đã thực hiện trong năm 2022
	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Công trình thực hiện 100%
	
	

	1
	Xây dựng nhà ở tiểu đội Dân quân thường trực xã Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	0,05

	2
	Xây dựng quảng trường trung tâm huyện (giai đoạn 2)
	TT Hòa Thuận
	1,20

	3
	Thủy điện Tiên Thành
	 Xã Tiên Thành 
	5,00

	4
	Xây dựng biểu tượng, vườn hoa 
Quảng Uyên, hạng mục GPMB
	TT Quảng Uyên
	0,84

	5
	Trụ sở làm việc UBND
 thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 
	TT Tà Lùng
	0,89

	6
	Nhà văn hoá thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,35

	7
	Trường tiểu học và THCS Quốc Dân, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà
	Xã Phúc Sen
	0,08

	8
	Nhà  kiểm soát liên hợp đầu cầu II Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,78

	9
	Trạm y tế xã Quảng Hưng, 
huyện Quảng Hoà
	Xã Quảng Hưng
	0,36

	10
	Cải tạo sân trường Trung tâm 
GDNN-GDTX huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Quảng Uyên
	0,04

	11
	 Đường giao thông vào sân vận động Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	TT Quảng Uyên
	0,48

	12
	Khu sinh hoạt cộng đồng TDP Tân Thịnh, TT Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	0,08

	13
	Trạm y tế xã Chí Thảo
	Xã Chí Thảo
	0,15

	14
	Nhà văn hóa xóm Biên Hòa và sân chơi
	Xã Đại Sơn
	0,03

	15
	Nhà văn hóa, sân chơi Cốc Khuyết (Cốc Chang)
	Xã Đại Sơn
	0,13

	16
	Nhà văn hóa xóm Kim Chung
	Xã Đại Sơn
	0,04

	17
	Nhà văn hoá xóm Hợp Nhất xã Mỹ Hưng
	Xã Mỹ Hưng
	0,03

	18
	Nhà văn hoá xóm Bó Phường xã Mỹ Hưng
	Xã Mỹ Hưng
	0,03

	19
	Cải tạo hệ thống thoát nước đường trục chính cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa), tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,18

	20
	Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2022
	Đại Sơn, Hạnh Phúc, Ngọc Động, Tự Do
	0,0170

	II
	Công trình thực hiện được tỷ lệ %
	
	

	1
	Thuỷ điện Khuổi Luông
	 Xã Cách Linh 
	17,20

	2
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà
	Xã Chí Thảo
	11,96

	3
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Cách Linh
	0,02


* Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện được trong năm 2022 và chuyển tiếp sang năm 2023: Tổng có 41 công trình, cụ thể:
- Có 35 công trình chưa thực hiện 100% chuyển tiếp sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023;

- Có 03 công trình thực hiện được tỷ lệ %, chuyển tiếp phần còn lại sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023: 

+ Thuỷ điện Khuổi Luông 48,39 ha thuộc xã Bế Văn Đàn; 

+ Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà thuộc TT Quảng Uyên 1,29 ha; TT Hoà Thuận 2,76 ha; Xã Đại Sơn 3,8 ha; Xã Cách Linh 12,61 ha.

+ Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935 0,02 ha thuộc xã Bế Văn Đàn.

- 03 danh mục Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) không phải là đất ở thuộc TT Hoà Thuận 0,2 ha; TT Quảng Uyên 0,1 ha; TT tà Lùng 0,2 ha thuộc Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà vẫn chuyển tiếp sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023 nhưng để ở phụ biểu 01 chứ không để ở biểu 10/CH.
Bảng 05: Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2022 được chuyển tiếp sang năm 2023
	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc
	Xã Hạnh Phúc
	3,00

	2
	Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1)
	TT Hòa Thuận
	14,06

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	30,17

	
	
	Xã Chí Thảo
	5,12

	
	
	Xã Tự Do
	17,19

	
	
	Xã Phúc Sen
	13,43

	
	
	Xã Ngọc Động
	47,23

	
	
	Xã Tiên Thành
	36,31

	3
	Thuỷ điện Khuổi Luông
	 Xã Bế Văn Đàn 
	48,39

	4
	Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng
	 Xã Tiên Thành 
	0,07

	5
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà: TT Quảng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách Linh và TT Hoà Thuận (tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích đăng ký kế hoạch năm 2022 là 32,42 ha)
	TT Quảng Uyên
	1,29

	
	
	TT Hòa Thuận
	2,76

	
	
	Xã Đại Sơn
	3,80

	
	
	Xã Cách Linh
	12,61

	6
	Đường tránh thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	8,27

	
	
	Xã Phúc Sen
	2,73

	7
	Đường GTNT Tềnh Bó - Pò Tẻn
	Xã Cách Linh
	0,40

	8
	Đường GTNT Lũng Mò - Bó An
	Xã Cách Linh
	0,40

	9
	Đường GTNT Thin Phong
	Xã Cách Linh
	0,60

	10
	Đường GTNT Bản Riềng - Khuổi Luông
	Xã Cách Linh
	0,50

	11
	Đường GTNT Nặm Cáp - Ngườm Sòn xóm Xuân Yên A
	Xã Cai Bộ
	0,67

	12
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Bế Văn Đàn
	0,02

	13
	Khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,87

	14
	Đường Tình Đông
	Xã Phúc Sen
	0,06

	15
	Đường nội đồng Chang Lũng
	Xã Phúc Sen
	0,03

	16
	Đường nội đồng Động Cáng - Đong Rau
	Xã Phúc Sen
	0,04

	17
	Đường nội đồng Cần Pồ - Chang tong
	Xã Phúc Sen
	0,07

	18
	Đường nội đồng Năm tum - Cóc lấy
	Xã Phúc Sen
	0,05

	19
	Đường nội đồng Quang Hung
	Xã Phúc Sen
	0,03

	20
	Đường nội đồng Cóc tồng
	Xã Phúc Sen
	0,06

	21
	Nâng cấp đường GTNT Phò Kheo
	Xã Phúc Sen
	0,15

	22
	Đường GTNT Rằng Kheo
	Xã Phúc Sen
	0,10

	23
	Đường nội đồng xóm Cô Rào xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,22

	24
	Đường nội đồng xóm Hoàng Diệu xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,15

	25
	Đường nội đồng xóm Gia Tự Xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,28

	26
	Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Lạn Trên Xã Tự Do
	Xã Tự Do
	0,01

	27
	Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa
	TT Tà Lùng
	2,21

	28
	Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (QH-04)
	TT Tà Lùng
	0,65

	29
	Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05)
	TT Tà Lùng
	1,28

	30
	Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận
	TT Hòa Thuận
	0,50

	31
	Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hoà (UBND thị trấn Quảng Uyên cũ) 136,1 m2
	TT Quảng Uyên
	0,02

	32
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 680,7 m2
	TT Quảng Uyên
	0,07

	33
	Thửa đất số 58, tờ 60, tổ dân phố Tân Thịnh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (Lô số 41, mặt bằng 47.2 khu tái định cư Tà Lùng) 77,5 m2 (đã GPMB)
	TT Tà Lùng
	0,00

	34
	Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	4,9192

	35
	Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá
	TT Tà Lùng
	1,9444

	36
	Bến , bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	1,7999

	37
	Công trình: Nhà máy chế biến nông sản, sản xuất tinh bột Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	2,83

	38
	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,13


* Danh mục công trình, dự án huỷ bỏ không chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Gồm 11 công trình không khả thi.
Bảng 06: Danh mục công trình, dự án huỷ bỏ không chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023

	STT
	Tên dự án, công trình
	Tổng 
diện tích
 (ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Lý do huỷ bỏ

	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở làm việc Công An TT Quảng Uyên
	0,13
	TT Quảng Uyên
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	2
	Trụ sở làm việc Công An xã Hồng Quang
	0,15
	Xã Hồng Quang
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	3
	Trụ sở làm việc Công An xã Ngọc Động
	0,18
	Xã Ngọc Động
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	4
	Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Hưng
	0,08
	Xã Mỹ Hưng
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	5
	Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Thành
	0,16
	Xã Tiên Thành
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	6
	Nhà bia tưởng niệm xã Tự Do
	0,05
	Xã Tự Do
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	7
	Cây xăng Bản Co xã Bế Văn Đàn
	0,10
	Xã Bế Văn Đàn
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	8
	Đường GTNT xóm Đoỏng Pán
	0,27
	Xã Độc Lập
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	9
	Gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu Phúc Lộc
	1,79
	TT Tà Lùng
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	10
	Gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu Bảo Sơn
	2,20
	TT Tà Lùng
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi

	11
	Dự án nâng công suất, mở rộng diện tích nhà máy chế biến Ferromangan-silicomangan
	 2,14
	Xã Quốc Toản
	Công trình hủy bỏ vì không khả thi


* Đánh giá nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân năm 2022

Trong năm 2022 toàn huyện chuyển mục đích cho 88 hộ gia đình với tổng diện tích 1,34 ha trong đó chuyển sang đất ở tại đô thị là 0,5 ha, đất ở tại nông thôn là 0,84 ha. 

Cụ thể:

Bảng 07: Danh mục các hộ gia đình cá nhân đã thực hiện trong năm 2022

	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Hoà Thuận (15 hộ)
	TT Hoà Thuận
	0,2

	2
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Quảng Uyên (15 hộ)
	TT Quảng Uyên
	0,18

	3
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Tà Lùng (10 hộ)
	TT Tà Lùng
	0,12

	4
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Chí Thảo (04 hộ)
	Xã Chí Thảo
	0,07

	5
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Độc Lập (04 hộ)
	Xã Độc Lập
	0,07

	6
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Hạnh Phúc (04 hộ)
	Xã Hạnh Phúc
	0,07

	7
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Hồng Quang (04 hộ)
	Xã Hồng Quang
	0,07

	8
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Mỹ Hưng (04 hộ)
	Xã Mỹ Hưng
	0,07

	9
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Ngọc Động (04 hộ)
	Xã Ngọc Động
	0,07

	10
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Phi Hải (04 hộ)
	Xã Phi Hải
	0,07

	11
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Phúc Sen (04 hộ)
	Xã Phúc Sen
	0,07

	12
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Quảng Hưng (04 hộ)
	Xã Quảng Hưng
	0,07

	13
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Quốc Toản (04 hộ)
	Xã Quốc Toản
	0,07

	14
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Tiên Thành (04 hộ)
	Xã Tiên Thành
	0,07

	15
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại nông thôn xã Tự Do (04 hộ)
	Xã Tự Do
	0,07


* Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 2022 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt

Bảng 08: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 2022 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích Quy hoạch SDĐ đến năm 2030 được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/
(4)*100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	61.253,87
	62.204,14
	950,27
	101,55

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.487,24
	4.690,00
	202,76
	104,52

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	2,30
	2,30
	0,00
	100,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	8.229,36
	8.667,78
	438,42
	105,33

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	195,93
	229,92
	33,99
	117,35

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	35.934,16
	36.785,64
	851,48
	102,37

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	464,82
	464,82
	0,00
	100,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.809,01
	11.231,88
	-577,12
	95,11

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.709,26
	8.709,24
	-0,02
	100,00

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	65,31
	66,05
	0,74
	101,14

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	68,04
	68,04
	0,00
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.653,84
	3.672,78
	-981,06
	78,92

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	261,52
	152,98
	-108,54
	58,50

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	17,19
	1,75
	-15,45
	10,16

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	75,00
	0,00
	-75,00
	0,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	89,53
	2,62
	-86,91
	2,92

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	86,38
	69,67
	-16,71
	80,65

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	55,73
	46,45
	-9,28
	83,35

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	33,51
	20,68
	-12,83
	61,70

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.438,27
	1.827,12
	-611,15
	74,93

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.685,74
	1.285,96
	-399,78
	76,28

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	86,32
	84,48
	-1,84
	97,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	17,19
	6,38
	-10,81
	37,12

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,83
	6,58
	-0,25
	96,38

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	51,51
	43,46
	-8,05
	84,37

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	22,93
	4,93
	-18,01
	21,47

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	382,89
	250,91
	-131,98
	65,53

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	2,61
	1,92
	-0,69
	73,40

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	13,55
	0,13
	-13,42
	0,96

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	47,33
	33,38
	-13,95
	70,53

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,95
	3,36
	-0,59
	85,07

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	113,87
	100,55
	-13,32
	88,30

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	3,54
	5,07
	1,53
	143,33

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	19,89
	0,00
	-19,89
	0,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,71
	7,71
	0,00
	100,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	26,66
	3,51
	-23,15
	13,17

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	655,44
	630,47
	-24,97
	96,19

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	248,34
	179,92
	-68,41
	72,45

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	24,35
	16,08
	-8,28
	66,02

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,51
	1,21
	-0,30
	80,21

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	5,37
	5,30
	-0,07
	98,68

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	512,95
	613,62
	100,67
	119,63

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	93,38
	93,40
	0,02
	100,02

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,10
	0,30
	-0,80
	27,55

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	986,90
	1.017,69
	30,79
	103,12


- Đất nông nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 61.253,87 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 62.204,14 ha, tăng 950,27 ha, đạt 101,55% so với quy hoạch được duyệt.

- Đất phi nông nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 4.653,84 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 3.672,78 ha, giảm 981,06 ha, đạt 78,92% so với quy hoạch được duyệt.

- Đất chưa sử dụng: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 986,90 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 1.017,69 ha, tăng 30,79 ha, đạt 103,12% so với quy hoạch được duyệt.
2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022
- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Hòa, các công trình dự án đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022, tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai chậm do thiếu vốn đầu tư nên phải chuyển tiếp sang năm 2023. 
- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm có hạng mục quy hoạch gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp thấp so với chỉ tiêu.

- Nhiều trường hợp quy hoạch đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai quy hoạch đã phải dừng lại, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Về việc xác minh loại đất và chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất để thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do các hộ tự chia tách chuyển nhượng cho con cháu mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Cụ thể:

+ Đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đều đạt trên 100% chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng năm 2022 cho thấy:


• Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp không đạt trong kế hoạch sử dụng.


• Công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án không đạt.


+ Đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt chỉ tiêu thấp trong kế hoạch sử dụng năm 2022. Các công trình, dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa được triển khai thực hiện đúng theo danh mục đăng ký được phê duyệt. Một số công trình, dự án thực hiện theo nguồn ngân sách nhà nước chưa được giải ngân nên chậm tiến độ so với kế hoạch. Một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 do các doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa thực hiện nên cũng làm ảnh hưởng đến kết quả sử dụng đất của huyện.
2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022
2.3.1. Nguyên nhân của tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất

- Thiếu vốn đầu tư đồng bộ và chưa đưa ra được các giải pháp thực hiện triệt để nên một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chậm và kéo dài;

- Các nhà đầu tư sau khi được thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình còn chậm làm các thủ tục theo quy định để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình, dự án dẫn đến tình trạng thời gian thực hiện công trình dự án kéo dài.
- Việc đánh giá, thẩm định kinh phí dự toán các công trình dự án thường bị kéo dài do vướng nhiều thủ tục hành chính, thiếu Văn bản quy định chi tiết cụ thể nên khó khăn cho cán bộ chuyên môn thẩm định.

- Công tác dân vận chưa phát huy tốt, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về giá trị của việc đầu tư xây dựng các công trình dự án và giá trị mang lại của công trình cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Việc giám sát thực hiện các công trình dự án theo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước chưa cụ thể, gắn trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức, cá nhân để theo dõi giám sát chất lượng và tiến độ kế hoạch.  

- Các quy định và thủ tục quản lý nhà nước chưa hoàn chỉnh, bất cập và thiếu ổn định lâu dài gây nhiều khó khăn ách tắc cho các nhà đầu tư dẫn đến kế hoạch sử dụng đất bị chậm tiến độ quy hoạch;

2.3.2. Biện pháp khắc phục những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính toán khoa học, sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương trong công tác lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đồng bộ, tính liên vùng và phát huy được thế mạnh của từng vùng để phát triển hài hòa của toàn khu vực.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, công bố và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa có năng suất cao, đất có rừng sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị... ở những diện tích đất ít khả năng nông nghiệp.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện nay, tỉnh đang trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh, nên chưa đủ căn cứ để phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện.

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Và trên cơ sở nhu cầu đăng ký dự án của các ban ngành, các xã, thị trấn của huyện Quảng Hòa. Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà có tổng số công trình, dự án là 127 công trình, dự án, trong đó: 
- Có 38 công trình trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 chuyển tiếp: Có 35công trình chưa thực hiện 100% chuyển tiếp sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023;  Có 03 công trình thực hiện được tỷ lệ %, chuyển tiếp phần còn lại sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023: 

+ Thuỷ điện Khuổi Luông 48,39 ha thuộc xã Bế Văn Đàn; 

+ Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà thuộc TT Quảng Uyên 1,29 ha; TT Hoà Thuận 2,76 ha; Xã Đại Sơn 3,8 ha; Xã Cách Linh 12,61 ha.

+ Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935 0,02 ha thuộc xã Bế Văn Đàn.

- Có 89 công trình đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
Bảng 09: Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  
	Năm thực hiện

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng sở chỉ huy phía trước bộ CHQS tỉnh Cao Bằng 
	Xã Ngọc Động
	3,00
	2022

	2
	Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) (giai đoạn 1)
	TT Hòa Thuận
	14,06
	2021

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	30,17
	

	
	
	Xã Chí Thảo
	5,12
	

	
	
	Xã Tự Do
	17,19
	

	
	
	Xã Phúc Sen
	13,43
	

	
	
	Xã Ngọc Động
	47,23
	

	
	
	Xã Tiên Thành
	36,31
	

	3
	Thuỷ điện Khuổi Luông
	 Xã Bế Văn Đàn 
	48,39
	2021

	4
	Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng
	 Xã Tiên Thành 
	0,07
	2021

	5
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà: TT Quảng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách Linh và TT Hoà Thuận (tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích đăng ký kế hoạch năm 2023 là 20,46 ha, do đoạn qua Chí Thảo đã xong)
	TT Quảng Uyên
	1,29
	2021

	
	
	TT Hòa Thuận
	2,76
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	3,80
	

	
	
	Xã Cách Linh
	12,61
	

	6
	Đường tránh thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	8,27
	2022

	
	
	Xã Phúc Sen
	2,73
	

	7
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Bế Văn Đàn
	0,02
	2022

	8
	Khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,87
	2022

	9
	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,13
	2022

	10
	Dự án Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá
	TT Tà Lùng
	1,9444
	2022

	11
	Dự án Bến , bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	1,7999
	2022

	12
	Công trình: Nhà máy chế biến nông sản, sản xuất tinh bột Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng (Trong đó diện tích chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 2,33 ha)
	TT Tà Lùng
	2,83
	2022

	13
	Đường GTNT Tềnh Bó - Pò Tẻn xóm Bản Mển xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,40
	2022

	14
	Đường GTNT Lũng Mò - Bó An xóm Trường An, xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,40
	2022

	15
	Đường GTNT Thin Phong xóm Sa Xám xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,60
	2022

	16
	Đường GTNT Bản Riềng - Khuổi Luông xóm Bản Riềng, xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,50
	2022

	17
	Đường GTNT Nặm Cáp - Ngườm Sòn xã Cai Bộ
	Xã Cai Bộ
	0,67
	2022

	18
	Đường Tình Đông, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,06
	2022

	19
	Đường nội đồng Chang Lũng, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,03
	2022

	20
	Đường nội đồng Cần Pồ - Chang tong, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,07
	2022

	21
	Đường nội đồng Năm tum - Cóc lấy, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,05
	2022

	22
	Đường nội đồng Cóc tồng, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,06
	2022

	23
	Nâng cấp đường vào Làng Rằng Kheo xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,10
	2022

	24
	Đường nội đồng xóm Hoàng Diệu xã Tự Do (Đường Cô Coóc - Keng Choóng)
	Xã Tự Do
	0,15
	2022

	25
	Đường nội đồng xóm Gia Tự Xã Tự Do (Đường GTNT Thang Lũng - Chàng Khảm)
	Xã Tự Do
	0,28
	2022

	26
	Dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	4,9192
	2022

	27
	Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa
	TT Tà Lùng
	2,21
	2021

	28
	Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (bản vẽ QH-04) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
	TT Tà Lùng
	0,64
	2021

	29
	Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
	TT Tà Lùng
	1,23
	2021

	30
	Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận
	TT Hòa Thuận
	0,50
	2021

	31
	Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên (cũ) (Phố Hồng Thái  (mới), thị trấn Quảng Uyên) 149,04 m2
	TT Quảng Uyên
	0,02
	2021

	32
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 657,92 m2
	TT Quảng Uyên
	0,07
	2021

	33
	Thửa đất số 58, tờ 60, tổ dân phố Tân Thịnh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (Lô số 41, mặt bằng 47.2 khu tái định cư Tà Lùng) 77,5 m2 (đã GPMB)
	TT Tà Lùng
	0,00
	2021

	34
	Đường nội đồng Động Cáng - Đong Rau
	Xã Phúc Sen
	0,04
	2022

	35
	Đường nội đồng Quang Hung, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,03
	2022

	36
	Nâng cấp đường vào Làng Phò Kheo, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,15
	2022

	37
	Đường nội đồng xóm Cô Rào 
	Xã Tự Do
	0,22
	2022

	38
	Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Lạn Trên 
	Xã Tự Do
	0,01
	2022

	II
	Công trình đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023
	 
	 
	 

	39
	Xây dựng nhà ở tiểu đội Dân quân thường trực xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cách Linh
	0,20
	2023

	40
	 Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1
	TT Tà Lùng
	2,35
	2023

	
	
	TT Hoà Thuận
	2,65
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	11,44
	

	
	
	Xã Cách Linh
	7,29
	

	
	
	Xã Bế Văn Đàn
	1,27
	

	41
	Nhà văn hoá Bản Sầm - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	0,02
	2023

	42
	Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,03
	2023

	43
	Nhà văn hoá xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,10
	2023

	44
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Đồng Tâm
	Xã Cai Bộ
	0,05
	2023

	45
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Kim Bảng
	Xã Cai Bộ
	0,05
	2023

	46
	Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	7,50
	2023

	47
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,10
	2023

	48
	Sân thể thao xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,15
	2023

	49
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Ngọc Động huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,17
	2023

	50
	Trường TH và THCS Quốc Toản xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quốc Toản
	0,05
	2023

	51
	Xây mới NVH hoá (xóm Cao Xuyên, Cốc Phát - Pác Vầu) xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 
	Xã Quốc Toản
	0,03
	2023

	52
	Công trình xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023
	Xã Cai Bộ
	0,0032
	2023

	
	
	Xã Chí Thảo
	0,0008
	

	
	
	Xã Cách Linh
	0,0012
	

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	0,0080
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	0,0016
	

	
	
	TT Hoà Thuận
	0,0092
	

	53
	Dự án: Gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	1,00
	2023

	54
	Đường nội đồng xóm Bản Sầm - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	0,60
	2023

	55
	Đường xóm Háng Chấu Bản Vươn (Bản Vươn - Trong Lũng) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,20
	2023

	56
	Đường xóm Hoà Bình 
	Xã Cai Bộ
	0,16
	2023

	57
	Đường GTNT xóm Xuân Yên A (Bản Un-Nà Ngùa) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,40
	2023

	58
	Đường bê tông Pác Nà xã Chí Thảo - Nà Tẩu xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,20
	2023

	59
	Đường Thềnh Khau (Xuân Yên B) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,20
	2023

	60
	Đường GTNT Thua Xa - Bản Tẩu, xóm Tắc Kha
	Xã Chí Thảo
	0,32
	2023

	61
	Đường GTNT nội đồng Cốc Nghịu - Pò Rấn, xóm Đồng Giao
	Xã Chí Thảo
	0,22
	2023

	62
	Đường GTNT Cốc Sâu - Lũng Rượi, xóm Minh Hoà
	Xã Chí Thảo
	0,80
	2023

	63
	Đường GTNT nội đồng Lũng Phâu, xóm Yên Lạc
	Xã Chí Thảo
	0,22
	2023

	64
	Đường GTNT Lũng Miêng - Lũng Bó - Lũng Rỳ, xóm Xuân Lợi
	Xã Chí Thảo
	1,00
	2023

	65
	Đường GTNT Lũng Cương - Lũng Ngưu, xóm An Lạc
	Xã Chí Thảo
	0,30
	2023

	66
	Đường GTNT Lũng Lỳ - Nưa Bó, xóm An Lạc
	Xã Chí Thảo
	0,24
	2023

	67
	Đường nội đồng xóm Đoỏng Pán 2, xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,02
	2023

	68
	Tu sửa nâng cấp Đường nội đồng Đoỏng Lang, Thông Luông, xóm Nà Phường xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,01
	2023

	69
	Tu sửa đường trục khu dân cư Khung Lũng xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,05
	2023

	70
	Nâng cấp sửa chữa đường trục Nặm Pản xóm Hồng Đoàn, xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,04
	2023

	71
	Đường Khuổi Eng - Nà Sao xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,15
	2023

	72
	Đường nội đồng Co Lin - Lũng Nọi xóm Bản Hoán xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,45
	2023

	73
	Đường nội đồng Nà Lẹng - Cốc Lùng xóm Nà Thắm xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,15
	2023

	74
	Đường GTNT Lũng Muông - Chính Mông xã Ngọc Động
	Xã Ngọc Động
	0,50
	2023

	75
	Đường GTNT Lũng Tao - Phia Dăm xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phi Hải
	0,90
	2023

	76
	GTNT Đâư Cọ (Lũng Sâu) - Khào xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phúc Sen
	0,60
	2023

	77
	Đường vào làng Bản Kỉnh, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,24
	2023

	78
	Nâng cấp đường từ nhà trường đi Phia Chang, Đâư Cọ xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,13
	2023

	79
	Đường nội đồng Lũn Vài Thai xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,40
	2023

	80
	Đường nội đồng Đầu Cọ, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,40
	2023

	81
	Đương nội đồng Pồ song, Cóc Năm, xã Phúc Sen 
	Xã Phúc Sen
	0,24
	2023

	82
	Đường  nội đồng Bỏ tày Phia hấu, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,20
	2023

	83
	Đường nội đồng Pác Mỷ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quảng Hưng
	0,10
	2023

	84
	Đường nội đồng xóm Cao Xuyên xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quốc Toản
	0,24
	2023

	85
	Đường GTNT Bản Danh - Lũng Táo 
	Xã Quốc Toản
	0,10
	2023

	86
	Đường GTNT + cầu nội đồng Nà Hé xóm Bản Giuồng xã Tiên Thành
	Xã Tiên Thành
	0,05
	2023

	87
	Đường GTNT Nội đồng Nà Thắm xóm Bản Giuồng, xã Tiên Thành
	Xã Tiên Thành
	0,07
	2023

	88
	Đường GTNT Nội đồng Bản Chập xóm Thuận Thành, xã Tiên Thành
	Xã Tiên Thành
	0,08
	2023

	89
	Đường GTNT xóm Nà Mười xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Tiên Thành
	0,02
	2023

	90
	Cầu treo xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Tiên Thành
	0,01
	2023

	91
	Kè sạt lở Đồi Do, xóm Nà Dạ - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	0,01
	2023

	92
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Kim Bảng (xóm Lũng Ra, Lũng Tàn cũ) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,01
	2023

	93
	Công trìnhNSH xóm Nà Luông xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,02
	2023

	94
	Đầu tư mương thuỷ lợi liên xóm Bản Khau - Nà Bó - Bó Huy
	Xã Hạnh Phúc
	0,01
	2023

	95
	Mương thuỷ lợi Hợp Nhất xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,05
	2023

	96
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Lũng Sặp xã Quốc Toản
	Xã Quốc Toản
	0,02
	2023

	97
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Bản Danh - Lũng Táo xã Quốc Toản
	Xã Quốc Toản
	0,01
	2023

	98
	Mương thuỷ lợi Bó Hú - Pò Luông xóm Gia Tự xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Tự Do
	0,01
	2023

	99
	Xây dựng bể Nước sinh hoạt xóm Hợp Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà
	Xã Tiên Thành
	0,01
	2023

	100
	Xây mới Nhà văn hoá xóm Hợp Thành
	Xã Hồng Quang
	0,05
	2023

	101
	Nhà văn hoá xóm Hồng Đoàn xã Độc Lập
	Xã Độc Lập
	0,02
	2023

	102
	Nhà văn hoá tổ 9 - TT Hoà Thuận (CMĐ)
	TT Hoà Thuận
	0,02
	2023

	103
	Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	1,6200
	2023

	104
	Công trình phụ trợ của mỏ đá Diều Phon, hạng mục: Sân chứa vật liệu; đường vào bãi đổ thải mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quảng Hưng
	4,05
	2023

	105
	Trạm y tế xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phúc Sen
	0,18
	2023

	106
	Đường GTNĐ Co Tào - Nà Rườn, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Quảng Uyên
	0,50
	2023

	107
	Đường GTNT Khuổi Xám - Khuổi Piao xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cách Linh
	0,15
	2023

	108
	Đường GTNT Xa Lác-Cốc Keng xóm Kim Bảng xã Cai Bộ
	Xã Cai Bộ
	0,45
	2023

	109
	Đường Đỏng Mo - Khưa Khon 
	Xã Cai Bộ
	0,21
	2023

	110
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Hưng Yên xã Chí Thảo, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Chí Thảo
	0,02
	2023

	111
	Đường GTNT Lũng Ngưu - Thang Lũng, xóm An Lạc
	Xã Chí Thảo
	0,30
	2023

	112
	Tu sửa nâng cấp Đường liên thôn Đỏng Pán 1,2 xã Độc Lập
	Xã Độc Lập
	0,09
	2023

	113
	Đường Keng Cào xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,30
	2023

	114
	Đường nội đồng Kéo Cang xóm Nà Luông xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,20
	2023

	115
	Đường GTNT Hạnh Phúc - Tiên Thành , huyện Quảng Hoà
	Xã Hạnh Phúc
	0,20
	2023

	116
	Cầu Bó Lếch xóm Bó Phường xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,05
	2023

	117
	Đường bê tông nội đồng Bản Luống - Nà Tha xã Ngọc Động
	Xã Ngọc Động
	0,25
	2023

	118
	Đường GTNT trường tiểu học Phúc Dùng - Khuổi Sỏm xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phi Hải
	0,20
	2023

	119
	Đường GTNT Phia Đeng - Lũng Thang, xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phi Hải
	0,10
	2023

	120
	Đường nội đồng Cô Ren - Cóc Cao xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,08
	2023

	121
	Đường nội đồng Cô Lầy - Cong Pấu xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,10
	2023

	122
	Đường nội đồng Lũng Tum - Cong Pấu xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,10
	2023

	123
	Làm mới đường Ba Liên xóm Thuận Thành dài 0,3 km, rộng 3 m (từ Đông Toản - Cốc Nhản)
	Xã Tiên Thành
	0,09
	2023

	124
	Mở rộng đường bê tông nông thôn Bản Chập xóm Thuận Thành (từ nhà Ông Vận đến nhà Ô Tùng)b dài 0,15 km, rộng 3 m (HT đã có 1 m)
	Xã Tiên Thành
	0,03
	2023

	125
	Mở mới đường GTNT xóm Thuận Thành (từ NVH Bản chập đến nhà Ô Thấm Ba Liên) dài 0,4 km, rộng 4m
	Xã Tiên Thành
	0,16
	2023

	126
	Mở mới đường nội đồng Tẩư Lủng xóm Nà Mười (dài 0,4 km, rộng 3m)
	Xã Tiên Thành 
	0,12
	2023

	127
	Mở mới Đường GTNT nội đồng Bó Lây, Nà Mười xã Tiên Thành (dài 0,3 km, rộng 2,5 m)
	Xã Tiên Thành
	0,08
	2023


Tuy nhiên, khi chuyển tiếp sang năm 2023, có một số công trình thay đổi cụ thể:

- Công trình thay đổi vị trí: Xây dựng sở chỉ huy phía trước tỉnh Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc nay chuyển vị trí sang xã Ngọc Động (tại tờ 76 thửa 130,171). Theo Quyết định Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Xây dựng sở chỉ huy phía trước bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

- Công trình thay đổi diện tích:

+ Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hoà (UBND thị trấn Quảng Uyên cũ) 136,1 m2. Nay điều chỉnh thành Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên (cũ) (Phố Hồng Thái  (mới), thị trấn Quảng Uyên) 149,04 m2. Theo quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt, điều chỉnh đính chính nội dung tại kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà;
+ Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 680,7 m2. Nay điều chỉnh thành Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 657,92 m2. Theo quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt, điều chỉnh đính chính nội dung tại kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà;
+ Địa chỉ đấu giá: Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (bản vẽ QH-04) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 0,65 ha. Nay điều chỉnh là 6.393,5 m2( làm tròn 0,64 ha) theo Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

+ Địa chỉ đấu giá: Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 1,28 ha. Nay điều chỉnh thành 12.228,2 m2 (làm tròn 1,23 ha) theo Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- 03 danh mục Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) không phải là đất ở thuộc TT Hoà Thuận 0,2 ha; TT Quảng Uyên 0,1 ha; TT Tà Lùng 0,2 ha thuộc Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hoà vẫn chuyển tiếp sang năm kế hoạch sử dụng đất 2023 nhưng để ở phụ biểu 01 chứ không để ở biểu 10/CH.

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

* Đất quốc phòng

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm 2023 tăng thêm 3,20 ha trên địa bàn xã Cách Linh 0,20 ha, xã Ngọc Động 3,00 ha.

* Đất thương mại dịch vụ

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ năm 2023 tăng thêm 2,85 ha trên địa bàn thị trấn Tà Lùng 2,85 ha.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2023 tăng thêm 9,8043 ha trên địa bàn thị trấn Hòa Thuận 0,7000 ha, thị trấn Quảng Uyên 0,1000 ha, thị trấn Tà Lùng 9,0043 ha.
Trong đó:

- Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân: 0,5 ha.

- Diện tích công trình trong năm kế hoạch 2023:

+ Dự án: Gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 1,0 ha.

+ Dự án Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá 1,9444 ha.

+ Dự án Bến, bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng 1,7999 ha.

+ Công trình: Nhà máy chế biến nông sản, sản xuất tinh bột Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng (Trong đó diện tích chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 2,33 ha) 2,83 ha.

+ Đấu giá Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05) 1,23 ha.

+ Đấu giá Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận 0,5 ha.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2023 tăng thêm 10,5892 ha tại thị trấn Hoà Thuận 1,62 ha, xã Hạnh Phúc 4,9192 ha, xã Quảng Hưng 4,05 ha.

* Đất giao thông

Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2023 tăng thêm 238,44 ha trên địa bàn thị trấn Hòa Thuận 20,07 ha, thị trấn Quảng Uyên 10,06 ha, thị trấn tà Lùng 2,35 ha; xã Bế Văn Đàn 1,29 ha, xã Cách Linh 21,95 ha, xã Cai Bộ 2,49 ha, xã Chí Thảo 8,52 ha, xã Đại Sơn 15,24 ha, xã Độc Lập 0,21 ha, xã Hạnh Phúc 31,47 ha, xã Mỹ Hưng 0,20 ha; xã Ngọc Động 48,85 ha, xã Phi Hải 1,20 ha; xã Phúc Sen 19,24 ha; xã Quảng Hưng 0,10 ha; xã Quốc Toản 0,34 ha; xã Tiên Thành 37,02 ha, xã Tự Do 17,84 ha.

* Đất thuỷ lợi

Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2023 tăng thêm 0,18 ha trên địa bàn thị trấn Hoà Thuận 0,01 ha, xã Cai Bộ 0,01 ha, xã Chí Thảo 0,02 ha, xã Hạnh Phúc 0,03 ha, xã Mỹ Hưng 0,05 ha, xã Quốc Toản 0,03 ha, xã Tiên Thành 0,01 ha, xã Tự Do 0,02 ha.

* Đất công trình năng lượng

Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lượng năm 2023 tăng thêm 48,41 ha trên địa bàn xã Bế Văn Đàn 48,39 ha và các xã Cai Bộ 0,0032 ha, Chí Thảo 0,0008 ha, Cách Linh 0,0012 ha, Hạnh Phúc 0,008 ha, Đại Sơn 0,0016 ha và TT Hoà Thuận 0,0092 ha.
* Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2023 tăng thêm 0,71 ha trên địa bàn thị trấn Hòa Thuận 0,04 ha, thị trấn Quảng Uyên 0,03 ha, xã Cách Linh 0,10 ha, xã Cai Bộ 0,10 ha, xã Độc Lập 0,02 ha, xã Hồng Quang 0,05 ha, xã Mỹ Hưng 0,10 ha, xã Ngọc Động 0,17 ha,xã Quốc Toản 0,03 ha, xã Tiên Thành 0,07 ha.
* Đất xây dựng cơ sở y tế

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2023 tăng thêm 0,18 ha trên địa bàn xã Phúc Sen. 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo năm 2023 tăng thêm 0,05 ha trên địa bàn xã Quốc Toản.

* Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao năm 2023 tăng thêm 0,15 ha trên địa bàn xã Mỹ Hưng. 

* Đất ở tại nông thôn

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2023 bổ sung thêm 12,99 ha, trong đó: 

- Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân là 5,49 ha; 
- 7,5 ha là của dự án Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn.

* Đất ở tại đô thị

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2023 bổ sung thêm 1,10 ha trên địa bàn thị trấn Hoà Thuận 0,61 ha, thị trấn Quảng Uyên 0,34 ha, thị trấn Tà Lùng 0,15 ha.
Trong đó:

- Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân là 1,01 ha.

- Công trình đấu giá: 
+ Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hoà (UBND thị trấn Quảng Uyên cũ) 149,04 m2: làm tròn 0,02 ha; 
+ Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 657,92 m2: làm tròn 0,07 ha.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2023 bổ sung thêm 0,13 ha trên địa bàn thị trấn Tà Lùng.


3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký dự án của các ban ngành, các xã, thị trấn của huyện Quảng Hòa, đối soát với kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đất năm 2022 và chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 của huyện được tổng hợp như sau:

- Đất nông nghiệp 61.936,45 ha, chiếm 92,59 % diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp 3.960,10 ha, chiếm 5,92 % diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng 998,06 ha, chiếm 1,49 % diện tích tự nhiên.

Bảng 10: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2023
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng đến 31/12/2022
	Kế hoạch SDĐ năm 2023
	Quy hoạch SDĐ đến năm 2030
	Biến động

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Biến động diện tích 2023/2022
	Biến động diện tích 2030/2023

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	66.894,61
	100
	66.894,61
	100
	66.894,61
	100
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	62.204,14
	92,99
	61.936,45
	92,59
	61.253,87
	91,57
	-267,69
	-682,57

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.690,00
	7,01
	4.605,70
	6,89
	4.487,24
	6,71
	-84,30
	-118,46

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	2,30
	0,00
	2,30
	0,00
	2,30
	0,00
	 
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	8.667,78
	12,96
	8.586,19
	12,84
	8.229,36
	12,30
	-81,59
	-356,83

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	229,92
	0,34
	229,22
	0,34
	195,93
	0,29
	-0,70
	-33,28

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	36.785,64
	54,99
	36.692,95
	54,85
	35.934,16
	53,72
	-92,69
	-758,79

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	464,82
	0,69
	464,82
	0,69
	464,82
	0,69
	 
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.231,88
	16,79
	11.223,86
	16,78
	11.809,01
	17,65
	-8,02
	585,14

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.709,24
	13,02
	8.709,24
	13,02
	8.709,26
	13,02
	 
	0,02

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	66,05
	0,10
	65,66
	0,10
	65,31
	0,10
	-0,39
	-0,35

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	68,04
	0,10
	68,04
	0,10
	68,04
	0,10
	 
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.672,78
	5,49
	3.960,10
	5,92
	4.653,84
	6,96
	287,33
	693,74

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	152,98
	0,23
	155,68
	0,23
	261,52
	0,39
	2,70
	105,84

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,75
	0,00
	1,75
	0,00
	17,19
	0,03
	 
	15,45

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	75,00
	0,11
	 
	75,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	2,62
	0,00
	5,47
	0,01
	89,53
	0,13
	2,85
	84,06

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	69,67
	0,10
	79,47
	0,12
	86,38
	0,13
	9,80
	6,91

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	46,45
	0,07
	46,45
	0,07
	55,73
	0,08
	 
	9,28

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	20,68
	0,03
	30,92
	0,05
	33,51
	0,05
	10,24
	2,59

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.827,12
	2,73
	2.109,96
	3,15
	2.438,27
	3,64
	282,85
	328,31

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.285,96
	1,92
	1.523,35
	2,28
	1.685,74
	2,52
	237,38
	162,40

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	84,48
	0,13
	83,64
	0,13
	86,32
	0,13
	-0,84
	2,68

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	6,38
	0,01
	7,09
	0,01
	17,19
	0,03
	0,71
	10,10

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,58
	0,01
	6,76
	0,01
	6,83
	0,01
	0,18
	0,07

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	43,46
	0,06
	43,51
	0,07
	51,51
	0,08
	0,05
	8,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	4,93
	0,01
	5,06
	0,01
	22,93
	0,03
	0,13
	17,88

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	250,91
	0,38
	299,32
	0,45
	382,89
	0,57
	48,40
	83,57

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,92
	0,00
	1,92
	0,00
	2,61
	0,00
	 
	0,69

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0,13
	0,00
	0,13
	0,00
	13,55
	0,02
	 
	13,42

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	33,38
	0,05
	33,38
	0,05
	47,33
	0,07
	 
	13,95

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,36
	0,01
	3,36
	0,01
	3,95
	0,01
	 
	0,59

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	100,55
	0,15
	100,23
	0,15
	113,87
	0,17
	-0,32
	13,64

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	5,07
	0,01
	2,22
	0,00
	3,54
	0,01
	-2,85
	1,32

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	19,89
	0,03
	 
	19,89

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,71
	0,01
	7,71
	0,01
	7,71
	0,01
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,51
	0,01
	3,51
	0,01
	26,66
	0,04
	 
	23,15

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	630,47
	0,94
	639,30
	0,96
	655,44
	0,98
	8,83
	16,14

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	179,92
	0,27
	180,18
	0,27
	248,34
	0,37
	0,26
	68,15

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16,08
	0,02
	16,06
	0,02
	24,35
	0,04
	-0,02
	8,30

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,21
	0,00
	1,27
	0,00
	1,51
	0,00
	0,06
	0,24

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	5,30
	0,01
	5,28
	0,01
	5,37
	0,01
	-0,02
	0,09

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	613,62
	0,92
	583,40
	0,87
	512,95
	0,77
	-30,22
	-70,45

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	93,40
	0,14
	93,40
	0,14
	93,38
	0,14
	 
	-0,02

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	1,10
	0,00
	 
	0,80

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.017,69
	1,52
	998,06
	1,49
	986,90
	1,48
	-19,63
	-11,16


3.3.1. Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp năm 2023 là 61.936,45 ha. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 61.936,45 ha, giảm 267,69 ha so với năm 2022. Trong đó:

Giảm 267,69 ha do chuyển sang:
	· Đất quốc phòng                                     
	:
	2,70 ha;

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	8,35 ha;

	· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	10,2092 ha;

	· Đất giao thông                                               
	:
	214,06 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	:
	0,18 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	:
	0,64 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo                   
	:
	0,05 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao
	:
	0,15 ha;

	· Đất công trình năng lượng                                        
	:
	17,25 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	12,96 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	1,01 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	:
	0,13 ha;


Diện tích đất nông nghiệp phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	3.333,96 
	11
	Xã Hồng Quang
	2.676,43  

	2
	TT. Quảng Uyên
	1.687,45  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	3.705,85 

	3
	TT. Tà Lùng
	536,06  
	13
	Xã Ngọc Động
	4.512,55  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	3.848,50 
	14
	Xã Phi Hải
	4.784,42 

	5
	Xã Cách Linh
	4.444,53  
	15
	Xã Phúc Sen
	2.951,49 

	6
	Xã Cai Bộ
	3.863,09 
	16
	Xã Quảng Hưng
	2.327,35 

	7
	Xã Chí Thảo
	2.607,37  
	17
	Xã Quốc Toản
	2.853,33  

	8
	Xã Đại Sơn
	3.521,69  
	18
	Xã Tiên Thành
	3.683,71 

	9
	Xã Độc Lập
	3.426,24  
	19
	Xã Tự Do
	3.428,36 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	3.744,06 
	
	
	


Biến động các loại đất trong đất nông nghiệp như sau:

- Đất trồng lúa: năm 2023 là 4.605,70 ha. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 4.605,70 ha, giảm 84,30 ha so với năm 2022. Diện tích giảm do chuyển sang:
	· Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	:
	0,07 ha;

	· Đất quốc phòng 
	:
	0,20 ha;

	· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	0,0350 ha;

	· Đất giao thông 
	:
	69,04 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	: 
	0,09 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	:
	0,11 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao
	:
	0,15  ha;

	· Đất công trình năng lượng 
	:
	5,9959 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	8,51 ha;

	· Đất ở tại đô thị
	:
	0,10 ha;


Diện tích đất trồng lúa phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	134,10  
	11
	Xã Hồng Quang
	154,35   

	2
	TT. Quảng Uyên
	180,66  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	229,86 

	3
	TT. Tà Lùng
	10,55  
	13
	Xã Ngọc Động
	458,37   

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	226,53   
	14
	Xã Phi Hải
	377,12   

	5
	Xã Cách Linh
	262,61  
	15
	Xã Phúc Sen
	251,48   

	6
	Xã Cai Bộ
	205,86   
	16
	Xã Quảng Hưng
	203,97  

	7
	Xã Chí Thảo
	294,19  
	17
	Xã Quốc Toản
	174,65  

	8
	Xã Đại Sơn
	33,01   
	18
	Xã Tiên Thành
	224,48   

	9
	Xã Độc Lập
	377,35  
	19
	Xã Tự Do
	354,47   

	10
	Xã Hạnh Phúc
	452,09   
	
	
	


 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: đến năm 2023 là 2,30 ha. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 2,30 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2022. 
Diện tích đất chuyên trồng lúa nước phân bổ tại: thị trấn Quảng Uyên 0,03 ha; xã Độc Lập 1,19 ha; xã Hạnh Phúc 0,20 ha; xã Ngọc Động 0,88 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác: năm 2023 là 8.586,19 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 8.586,19 ha, giảm 81,60 ha so với năm 2022. Trong đó:

Giảm: 81,60 ha do chuyển sang đất:

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,40 ha;

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	8,29 ha;

	· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	2,45 ha;

	· Đất giao thông 
	:
	61,91 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	:
	0,06 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	:
	0,26 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo
	:
	0,05 ha;

	· Đất công trình năng lượng 
	:
	3,90 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	3,34 ha;

	· Đất ở tại đô thị
	:
	0,81 ha;

	· Đất xây dựng trụ ở của tổ chức sự nghiệp
	:
	0,13 ha;


Diện tích đất trồng cây hàng năm phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	1.066,32 
	11
	Xã Hồng Quang
	451,15  

	2
	TT. Quảng Uyên
	232,06  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	395,53  

	3
	TT. Tà Lùng
	414,55 
	13
	Xã Ngọc Động
	502,37  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	316,30  
	14
	Xã Phi Hải
	236,92 

	5
	Xã Cách Linh
	752,72  
	15
	Xã Phúc Sen
	492,30  

	6
	Xã Cai Bộ
	297,97 
	16
	Xã Quảng Hưng
	245,64  

	7
	Xã Chí Thảo
	289,26  
	17
	Xã Quốc Toản
	155,50  

	8
	Xã Đại Sơn
	1.238,18  
	18
	Xã Tiên Thành
	159,71 

	9
	Xã Độc Lập
	275,60  
	19
	Xã Tự Do
	492,96 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	571,15   
	
	
	


- Đất trồng cây lâu năm: năm 2023 là 229,22 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 228,82 ha, thực giảm 0,70 ha, trong đó giảm 1,10 ha so với năm 2022 do chuyển sang đất:
	· Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	:
	0,06 ha;

	· Đất giao thông
	:
	0,47 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	0,43 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	0,04 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,10 ha;


Đồng thời tăng 0,40 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.

Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	33,79 
	11
	Xã Hồng Quang
	0,69 

	2
	TT. Quảng Uyên
	10,93  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	8,30  

	3
	TT. Tà Lùng
	34,91 
	13
	Xã Ngọc Động
	2,36  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	12,21  
	14
	Xã Phi Hải
	0,62 

	5
	Xã Cách Linh
	10,60  
	15
	Xã Phúc Sen
	15,54  

	6
	Xã Cai Bộ
	9,81 
	16
	Xã Quảng Hưng
	12,41  

	7
	Xã Chí Thảo
	13,97  
	17
	Xã Quốc Toản
	7,14  

	8
	Xã Đại Sơn
	9,69 
	18
	Xã Tiên Thành
	12,87  

	9
	Xã Độc Lập
	11,13  
	19
	Xã Tự Do
	17,00  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	5,25  
	
	
	


- Đất rừng phòng hộ: năm 2023 là 36.692,95 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 36.692,95 ha, giảm 92,69 ha so với năm 2022 do chuyển sang:

	· Đất quốc phòng
	:
	2,50 ha;

	· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	7,73 ha;

	·  Đất giao thông 
	:
	74,91 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	:
	0,02  ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	:
	0,17 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	6,29 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	1,07 ha.


Diện tích đất rừng phòng hộ phân bổ tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	1.237,63  
	11
	Xã Hồng Quang
	2.069,14  

	2
	TT. Quảng Uyên
	1.260,55  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	2.267,73  

	3
	TT. Tà Lùng
	66,83 
	13
	Xã Ngọc Động
	3.544,58  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	2.039,54  
	14
	Xã Phi Hải
	2.779,84 

	5
	Xã Cách Linh
	1.318,72  
	15
	Xã Phúc Sen
	2.189,86 

	6
	Xã Cai Bộ
	2.769,90  
	16
	Xã Quảng Hưng
	1.561,42  

	7
	Xã Chí Thảo
	2.006,80  
	17
	Xã Quốc Toản
	1.323,54  

	8
	Xã Đại Sơn
	1.898,56 
	18
	Xã Tiên Thành
	1.412,36  

	9
	Xã Độc Lập
	1.999,18 
	19
	Xã Tự Do
	2.558,16  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	2.388,61 
	
	
	


- Đất rừng đặc dụng: năm 2023 là 464,82 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 464,82 ha, không biến động so với năm 2022. Diện tích đất rừng đặc dụng được phân bổ tại xã Quốc Toản.
- Đất rừng sản xuất: năm 2023 là 11.223,86 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 11.223,86 ha, giảm 8,02 ha so với năm 2022. Diện tích giảm là do chuyển sang các loại đất:
	· Đất giao thông
	:
	7,27 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	:
	0,01 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	: 
	0,10 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	0,64 ha;


Diện tích đất rừng sản xuất phân bổ cụ thể tại: thị trấn Hòa Thuận 792,34 ha; thị trấn Tà Lùng 7,36 ha; xã Bế Văn Đàn 1.252,66 ha; xã Cách Linh 2.097,16 ha; xã Cai Bộ 576,50 ha; xã Đại Sơn 340,86 ha; xã Độc Lập 753,14 ha; xã Hạnh Phúc 316,74 ha; xã Mỹ Hưng 803,35 ha; xã Ngọc Động 0,25 ha; xã Phi Hải 1.383,79 ha; xã Quảng Hưng 303,27 ha; xã Quốc Toản 726,76 ha; xã Tiên Thành 1.869,69 ha.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: năm 2023 là 65,66 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 65,59 ha, thực giảm 0,39  ha so với năm 2022, giảm 0,46 ha do chuyển sang đất giao thông. Đồng thời tăng 0,07 ha do lấy từ đất trồng lúa.
Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản phân bổ cụ thể tại: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	2,88 
	11
	Xã Hồng Quang
	1,10 

	2
	TT. Quảng Uyên
	2,95  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	1,08  

	3
	TT. Tà Lùng
	1,85 
	13
	Xã Ngọc Động
	4,40 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	1,26 
	14
	Xã Phi Hải
	6,13 

	5
	Xã Cách Linh
	2,72  
	15
	Xã Phúc Sen
	2,08  

	6
	Xã Cai Bộ
	3,05 
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,64  

	7
	Xã Chí Thảo
	2,92 
	17
	Xã Quốc Toản
	0,91 

	8
	Xã Đại Sơn
	1,40 
	18
	Xã Tiên Thành
	4,59  

	9
	Xã Độc Lập
	9,78 
	19
	Xã Tự Do
	5,76  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	10,16 
	
	
	


- Đất nông nghiệp khác: năm 2023 là 68,04 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 68,04 ha, không biến động so với năm hiện trạng 2022. Diện tích đất nông nghiệp khác phân bổ cụ thể tại thị trấn Hòa Thuận 66,90 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,31 ha; xã Chí Thảo 0,24  ha; xã Độc Lập 0,07 ha; xã Hạnh Phúc 0,06 ha; xã Ngọc Động 0,21 ha; xã Phúc Sen 0,23 ha; xã Tự Do 0,02 ha.
3.3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2023 có 3.960,10 ha, tăng 287,33 ha so với năm 2022. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 3.672,78 ha, tăng là do lấy từ đất: 

	· Đất trồng lúa 
	:
	84,23 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	81,20 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	1,10 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	92,69 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	8,02 ha;

	· Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	0,46 ha;

	· Đất chưa sử dụng 
	:
	19,63 ha.


Diện tích đất phi nông nghiệp phân bố cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	360,55 
	11
	Xã Hồng Quang
	127,78  

	2
	TT. Quảng Uyên
	142,03 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	156,45  

	3
	TT. Tà Lùng
	244,33 
	13
	Xã Ngọc Động
	256,31  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	235,91  
	14
	Xã Phi Hải
	172,51  

	5
	Xã Cách Linh
	242,04  
	15
	Xã Phúc Sen
	139,87 

	6
	Xã Cai Bộ
	120,07 
	16
	Xã Quảng Hưng
	228,70  

	7
	Xã Chí Thảo
	118,42  
	17
	Xã Quốc Toản
	268,69  

	8
	Xã Đại Sơn
	247,66 
	18
	Xã Tiên Thành
	242,20  

	9
	Xã Độc Lập
	205,82  
	19
	Xã Tự Do
	159,79  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	290,98  
	
	
	


Và được phân bổ cho các mục đích sau:

- Đất quốc phòng: năm 2023 là 155,68 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 152,48 ha, thực tăng 2,70 ha so với năm 2022. Diện tích tăng 3,20 ha lên do lấy từ đất:

	· Đất trồng lúa
	:
	0,20 ha;

	· Đất rừng phòng hộ
	:
	2,50 ha.

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,50 ha.


 Diện tích đất quốc phòng được phân bổ trên địa bàn thị trấn Hòa Thuận 3,14 ha; thị trấn Quảng Uyên 1,83 ha; thị trấn Tà Lùng 3,56 ha; xã Bế Văn Đàn 0,25 ha; xã Cách Linh 0,44 ha; xã Đại Sơn 0,28 ha; xã Mỹ Hưng 0,31 ha; xã Ngịc Động 3,00 ha; xã Phúc Sen 0,10 ha; xã Quảng Hưng 115,74 ha; xã Quốc Toản 27,04 ha.
Đồng thời giảm 0,50 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đấu giá Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận.

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình, dự án Xây dựng nhà ở tiểu đội Dân quân thường trực xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 0,2 ha; Xây dựng sở chỉ huy phía trước bộ CHQS tỉnh Cao Bằng 3,0 ha.
- Đất an ninh: năm 2023 là 1,75 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 1,75 ha, không biến động so với năm 2022.
Diện tích đất an ninh phân bố cụ thể tại: Thị trấn Hoà Thuận 1,195 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,525 ha; thị trấn Tà Lùng 0,027 ha.
- Đất khu công nghiệp: Năm 2023 trên địa bàn xã không có đất khu công nghiệp. 
- Đất cụm công nghiệp: Năm 2023 trên địa bàn xã không có đất cụm công nghiệp. 

- Đất thương mại, dịch vụ: năm 2023 là 5,47 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 2,62 ha, tăng 2,85 ha so với năm 2022. Diện tích tăng lên là do lấy từ:

	· Đất chợ 
	:
	2,85 ha;


Diện tích tăng là để thực hiện công trình, dự án: 
+ Đấu giá trung tâm thương mại cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa 2,21 ha; 
+ Một phần lô đất số 38 (Lô đất quy hoạch chức năng Dịch vụ thương mại nội địa) (bản vẽ QH-04) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 0,64 ha; 
Diện tích đất thương mại, dịch vụ phân bổ cụ thể tại: thị trấn Hòa Thuận 0,31 ha; thị trấn Quảng Uyên 1,32 ha; thị trấn Tà Lùng 3,27 ha; xã Cách Linh 0,12 ha; xã Cai Bộ 0,11 ha; xã Hạnh Phúc 0,06 ha; xã Ngọc Động 0,06 ha; xã Phúc Sen 0,08 ha; xã Quảng Hưng 0,14 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: năm 2023 là 79,47 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 69,67 ha, tăng 9,80 ha so với năm 2022. Diện tích tăng là do lấy từ đất: 
	· Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	8,29 ha;

	· Đất trông cây lâu năm
	:
	 0,06 ha;

	· Đất quốc phòng
	:
	0,50 ha;

	· Đất giao thông
	:
	0,17 ha;

	· Đất thuỷ lợi
	:
	0,06 ha;

	· Đất ở tại đô thị
	:
	0,38 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,34 ha.


Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bổ cụ thể tại: thị trấn Hòa Thuận 4,05 ha; thị trấn Quảng Uyên 2,96 ha; thị trấn Tà Lùng 65,11 ha; xã Cai Bộ   ha; xã Độc Lập 0,01 ha; xã Hạnh Phúc 0,04 ha; xã Mỹ Hưng 2,56 ha; xã Ngọc Động 0,04 ha; xã Phi Hải 0,12 ha; xã Phúc Sen 0,47 ha; xã Quảng Hưng 4,11 ha; xã Quốc Toản  ha.

Diện tích tăng lên để thực hiện công trình, dự án :

	STT
	Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư)
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Năm đăng ký KH

	
	
	
	
	

	1
	Dự án Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá
	1,9444
	TT Tà Lùng
	2022

	2
	Dự án Bến, bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng
	1,7999
	TT Tà Lùng
	2022

	3
	Công trình: Nhà máy chế biến nông sản, sản xuất tinh bột Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng (Trong đó diện tích chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 2,33 ha)
	2,83
	TT Tà Lùng
	2022

	4
	Một phần lô đất công nghiệp CN-02 (bản vẽ QH-05) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà
	1,23
	TT Tà Lùng
	2022

	5
	Khu đất Quốc phòng (đoàn 82 cũ), thị trấn Hòa Thuận
	0,50
	TT Hòa Thuận
	2022

	6
	Dự án: Gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	1,0
	TT Tà Lùng
	2023


Ngoài ra trên địa bàn huyện đăng ký nhu cầu Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở trên địa bàn 03 thị trấn:

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở 0,2 ha ở thị trấn Hoà Thuận.

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở 0,1 ha ở thị trấn Quảng Uyên.
+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) không phải là đất ở 0,2 ha ở thị trấn Tà Lùng.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: năm 2023 là 46,45 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 46,45 ha, không biến động so với năm 2023.
Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản phân bổ tại: thị trấn Hòa Thuận 0,650 ha; xã Phúc Sen 0,718 ha; xã Quốc Toản 45,086 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: năm 2023 là 30,92 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm kế hoạch 20,68 ha, tăng 10,2392 ha so với năm 2022. Diện tích tăng là do lấy từ các loại đất:
	· Đất trồng lúa 
	:
	0,0350 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	2,4482  ha;

	· Đất rừng phòng hộ
	:
	7,7260 ha;

	· Đất giao thông
	:
	0,02 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,01 ha


Diện tích tăng là để thực hiện công trình: 
+ Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bản Tin, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 4,9192 ha;
+ Công trình phụ trợ của mỏ đá Diều Phon, hạng mục: Sân chứa vật liệu; đường vào bãi đổ thải mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 4,05 ha.
+ Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 1,62 ha.

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phân bổ ở: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	12,72 
	11
	Xã Hồng Quang
	  

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,20  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	

	3
	TT. Tà Lùng
	1,88  
	13
	Xã Ngọc Động
	0,03 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	  
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	0,05   
	15
	Xã Phúc Sen
	1,76 

	6
	Xã Cai Bộ
	1,58   
	16
	Xã Quảng Hưng
	4,98 

	7
	Xã Chí Thảo
	  
	17
	Xã Quốc Toản
	

	8
	Xã Đại Sơn
	  
	18
	Xã Tiên Thành
	1,63 

	9
	Xã Độc Lập
	0,03   
	19
	Xã Tự Do
	1,06   

	10
	Xã Hạnh Phúc
	5,00 
	
	
	


- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: năm 2023 là 
2.109,96 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 
1.821,84  ha, thực tăng 
282,85 ha so với năm 2022, trong đó tăng 
288,12 ha, cụ thể tăng do chu chuyển nội bộ các loại đất là 2,18) và đất tăng 285,94 ha là do lấy từ đất:

	· 
Đất trồng lúa 
	:
	75,3859  ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	66,1780 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,90 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	81,39 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	8,02 ha;

	· Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	0,46 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	4,16 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,46 ha;

	· Đất cơ sở tín ngưỡng
	:
	0,02 ha;

	· Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	:
	30,22 ha;

	· Đất chưa sử dụng 
	:
	18,75 ha.


Đồng thời giảm 5,28 ha do chuyển sang các loại đất: Đất thương mại, dịch vụ 2,85 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,23 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,02 ha; và chu chuyển nội bộ giữa các loại đất thuộc Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 2,18 ha.
Diện tích đất đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phân bổ tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	181,62 
	11
	Xã Hồng Quang
	100,07  

	2
	TT. Quảng Uyên
	69,03  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	49,77  

	3
	TT. Tà Lùng
	72,54  
	13
	Xã Ngọc Động
	165,15  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	124,08  
	14
	Xã Phi Hải
	92,60  

	5
	Xã Cách Linh
	136,11  
	15
	Xã Phúc Sen
	101,72  

	6
	Xã Cai Bộ
	84,41  
	16
	Xã Quảng Hưng
	50,90 

	7
	Xã Chí Thảo
	79,21  
	17
	Xã Quốc Toản
	90,19  

	8
	Xã Đại Sơn
	153,39  
	18
	Xã Tiên Thành
	199,32  

	9
	Xã Độc Lập
	100,16  
	19
	Xã Tự Do
	98,22  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	161,46  
	
	
	


Biến động cụ thể các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong như sau:


+ Đất giao thông: năm 2023 là 1.523,35 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 1.284,91 ha, thực tăng 237,38 ha so với năm 2022, tăng 238,44 ha do lấy từ đất:
	· 
Đất trồng lúa 
	:
	69,04 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	61,91 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,47 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	74,91 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	: 
	7,27 ha;

	· Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	0,46 ha;

	· Đất thủy lợi
	: 
	0,96 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	0,01 ha;

	· Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	: 
	0,27 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	4,16 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,46 ha;

	· Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	: 
	7,03 ha.

	· Đất chưa sử dụng 
	:
	11,49 ha.


Diện tích tăng lên do thực hiện công trình giao thông. Chi tiết xem biểu 10/CH.

Đồng thời trong năm kế hoạch đất giao thông giảm 1,06  ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,17 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,03 ha; đất công trình năng lượng 0,84 ha.

+ Đất thuỷ lợi: năm 2023 là 83,64 ha. Diện tích  không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 83,46 ha, thực giảm 0,84 ha, trong đó giảm 1,02  ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,06 ha; đất giao thông 0,96 ha và tăng 0,18 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,09 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,06 ha; đất rừng phòng hộ 0,02 ha; đất rừng sản xuất 0,01 ha. Diện tích tăng để thực hiện: 

	STT
	Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư)
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Năm đăng ký KH

	
	
	
	
	

	1
	Kè sạt lở Đồi Do, xóm Nà Dạ - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,01
	Xã Hạnh Phúc
	2023

	2
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Kim Bảng (xóm Lũng Ra, Lũng Tàn cũ) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,05
	Xã Mỹ Hưng
	2023

	3
	Công trìnhNSH xóm Nà Luông xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,02
	Xã Quốc Toản
	2023

	4
	Đầu tư mương thuỷ lợi liên xóm Bản Khau - Nà Bó - Bó Huy
	0,01
	Xã Quốc Toản
	2023

	5
	Mương thuỷ lợi Hợp Nhất xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,01
	Xã Tự Do
	2023

	6
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Lũng Sặp xã Quốc Toản
	0,01
	Xã Tiên Thành
	2023

	7
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Bản Danh - Lũng Táo xã Quốc Toản
	0,01
	Xã Tự Do
	2023

	8
	Mương thuỷ lợi Bó Hú - Pò Luông xóm Gia Tự xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,02
	Xã Chí Thảo
	2023

	9
	Xây dựng bể Nước sinh hoạt xóm Hợp Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà
	0,01
	Xã Hạnh Phúc
	2023

	10
	Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Lạn Trên 
	0,05
	Xã Mỹ Hưng
	2022

	11
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Hưng Yên xã Chí Thảo, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,02
	Xã Quốc Toản
	2023


+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: năm 2023 là 7,09 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 6,38 ha, tăng 0,71 ha so với năm 2022. Diện tích tăng là do lấy từ:

● Đất trồng lúa



: 0,11 ha; 
● Đất trồng cây hàng năm khác
: 0,26 ha; 

● Đất rừng phòng hộ


:  0,17 ha;

● Đất rừng sản xuất


:  0,10 ha;

● Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao: 0,02 ha;

● Đất chưa sử dụng


: 0,05 ha.

Diện tích tăng lên là để thực hiện công trình: 

	STT
	Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư)
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Năm đăng ký

	
	
	
	
	

	1
	Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng
	0,03
	 Xã Tiên Thành 
	2021

	2
	Nhà văn hoá Bản Sầm - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	0,10
	TT Hoà Thuận
	2023

	3
	Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên
	0,05
	TT Quảng Uyên
	2023

	4
	Nhà văn hoá xã Cách Linh
	0,05
	Xã Cách Linh
	2023

	5
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Đồng Tâm
	0,10
	Xã Cai Bộ
	2023

	6
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Kim Bảng
	0,17
	Xã Cai Bộ
	2023

	7
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	0,03
	Xã Mỹ Hưng
	2023

	8
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Ngọc Động huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	0,05
	Xã Ngọc Động
	2023

	9
	Xây mới NVH hoá (xóm Cao Xuyên, Cốc Phát - Pác Vầu) xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 
	0,05
	Xã Quốc Toản
	2023

	10
	Xây mới Nhà văn hoá xóm Hợp Thành
	0,02
	Xã Hồng Quang
	2023

	11
	Nhà văn hoá xóm Hồng Đoàn xã Độc Lập
	0,03
	Xã Độc Lập
	2023

	12
	Nhà văn hoá tổ 9 - TT Hoà Thuận (CMĐ)
	0,10
	TT Hoà Thuận
	2023


+ Đất cơ sở y tế: năm 2023 là 6,76 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 6,58 ha, tăng 0,18 ha so với năm 2022 là do lấy từ các loại đất:
● Đất giao thông



: 0,03 ha,

● Đất làm nghĩa trang,nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,05 ha,

● Đất chưa sử dụng



: 0,10 ha.

Diện tích tăng là để thực hiện công trình Trạm y tế xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo:  năm 2023 là 43,51 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 43,46 ha, tăng 0,05  ha so với năm 2022. Diện tích tăng lên do lấy từ:

● Đất trồng cây hàng năm khác

: 0,05 ha;

 Diện tích lên để thực hiện công trình, dự án: Trường TH và THCS Quốc Toản xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: năm 2023 là 5,06 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 4,91 ha, thực tăng 0,13 ha, trong đó tăng 0,15 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. Đồng thời giảm 0,02 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hoá.
Diện tích tăng lên là để thực hiện công trình Sân thể thao xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.


+ Đất công trình năng lượng: năm 2023 là 299,32 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 250,90 ha, thực tăng 48,40  ha so với năm 2022. Diện tích tăng lên 48,41 ha do lấy từ:
	· Đất trồng lúa 
	:
	5,9959 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	3,8980 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm
	:
	0,43 ha;

	· Đất rừng phòng hộ
	:
	6,2901 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	0,64 ha;

	· Đất giao thông
	:
	0,84 ha;

	· Đất cơ sở tín ngưỡng
	:
	0,02 ha;

	· Đất sông, ngòi, kênh, rạch
	:
	23,19 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	7,11 ha.


Diện tích tăng lên do thực hiện công trình sau: Thuỷ điện Khuổi Luông 48,41 và Công trình xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023 (xã Cai Bộ 0,0032 ha, Chí Thảo 0,0008 ha, Cách Linh 0,0012 ha, Hạnh Phúc 0,008 ha, Đại Sơn 0,0016 ha và TT Hoà Thuận 0,0092 ha).
Đồng thời giảm 0,01 ha do chuyển sang đất giao thông.


+ Đất công trình bưu chính viễn thông: năm 2023 là 1,92 ha.  Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 1,92 ha, không biến động so với năm 2022.
+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: năm 2023 là 0,13 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch  0,13 ha, không biến động so với năm 2022. 
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: năm 2023 là 33,38 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 33,38 ha, không biến động so với năm 2022.
+ Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2023 là 3,36 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 3,36 ha, không biến động so với năm 2022.
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng: năm 2023 là 100,23  ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 100,23 ha, giảm 0,32 ha do chuyển sang các loại đất: đất giao thông 0,27 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,05 ha.
+ Đất chợ: năm 2023 là 2,22 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch  2,22 ha,  giảm 2,85 ha, trong đó giảm 2,85 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. 
- Đất sinh hoạt cộng đồng: năm 2023 là 7,71 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 7,71 ha, không biến động so với năm 2022.


Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	0,62  
	11
	Xã Hồng Quang
	0,28  

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,33  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,92  

	3
	TT. Tà Lùng
	0,20 
	13
	Xã Ngọc Động
	0,45  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	0,21  
	14
	Xã Phi Hải
	0,17  

	5
	Xã Cách Linh
	0,45 
	15
	Xã Phúc Sen
	0,44  

	6
	Xã Cai Bộ
	0,51  
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,34  

	7
	Xã Chí Thảo
	0,45  
	17
	Xã Quốc Toản
	0,17  

	8
	Xã Đại Sơn
	0,41  
	18
	Xã Tiên Thành
	0,35 

	9
	Xã Độc Lập
	0,31 
	19
	Xã Tự Do
	0,52 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	0,58  
	
	
	


- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: năm 2023 là 3,51 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 3,51 ha,  không biến động so với năm 2022. 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng phân bổ cụ thể tại thị trấn Hòa Thuận 0,10 ha; thị trấn Tà Lùng 0,91 ha; xã Đại Sơn 0,36 ha; xã Quốc Toản 2,14 ha.

- Đất ở tại nông thôn: năm 2023 là 639,30 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 626,31 ha, thực tăng 8,83 ha.

Tăng 12,99 ha so với năm 2022 do lấy từ đất:

	· Đất trồng lúa 
	:
	8,51 ha; 

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	3,34 ha;


	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,04  ha;

	· Đất rừng phòng hộ
	:
	1,07 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,03 ha.


Đồng thời giảm 4,16 ha do chuyển sang các loại đất:

	· Đất giao thông 
	:
	4,16 ha;



Diện tích tăng lên do thực hiện công trình sau chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn 16 xã (xem chi tiết phụ biểu 01) và dự án ổn Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn.
Diện tích đất ở tại nông thôn phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	38,45  
	14
	Xã Phi Hải
	19,36 

	5
	Xã Cách Linh
	82,14  
	15
	Xã Phúc Sen
	30,13 

	6
	Xã Cai Bộ
	15,91 
	16
	Xã Quảng Hưng
	14,99  

	7
	Xã Chí Thảo
	31,69  
	17
	Xã Quốc Toản
	22,96 

	8
	Xã Đại Sơn
	74,85 
	18
	Xã Tiên Thành
	26,88 

	9
	Xã Độc Lập
	42,12 
	19
	Xã Tự Do
	38,31 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	67,18  
	
	
	

	11
	Xã Hồng Quang
	26,13  
	
	
	

	12
	Xã Mỹ Hưng
	47,19  
	
	
	

	13
	Xã Ngọc Động
	61,01  
	
	
	


- Đất ở tại đô thị : năm 2023 là 180,18 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 179,08 ha, thực tăng 0,26 ha so với năm 2022, trong đó: tăng 1,10 ha so với năm 2022 do lấy từ đất:
	· Đất trồng lúa 
	:
	0,10 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	0,81 ha; 

	· Đất trồng cây lâu năm
	:
	 0,10 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	0,02 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	:
	0,07 ha.



Diện tích tăng lên do thực hiện các công trình Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn sang đất ở và đấu giá:
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Số tờ
	Số thửa

	1
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Hoà Thuận
	0,61
	86,76,80,66,79,67,68,
79,77,65,111,55,135…
	Có Danh sách kèm theo

	2
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Quảng Uyên
	0,25
	 tờ 80 (tờ 26 cũ)

tờ 82 (tờ 23 cũ)

tờ 65 (tờ 30 cũ)

tờ 71 (tờ 37,38 cũ)

tờ 46
	 

	3
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, TT Tà Lùng
	0,15
	 
	Có danh sách kèm theo

	4
	Trụ sở UBND thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Hoà (UBND thị trấn Quảng Uyên cũ) 149,04 m2
	0,02
	7
	26

	5
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Hoà 657,92 m2
	0,07
	32
	12,21

	6
	Thửa đất số 58, tờ 60, tổ dân phố Tân Thịnh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (Lô số 41, mặt bằng 47.2 khu tái định cư Tà Lùng) 77,5 m2 (đã GPMB)
	
	60
	58


Đồng thời giảm 0,84 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,38 ha; đất giao thông 0,46 ha; 
Diện tích đất ở tại đô thị phân bổ tại thị trấn Hòa Thuận 84,13 ha, thị trấn Quảng Uyên 49,27 ha, thị trấn Tà Lùng 46,79 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: năm 2023 là 16,06 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 16,06 ha, giảm 0,02 ha so với năm 2022. Do chuyển sang đất ở tại đô thị 0,02 ha.
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bổ: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023(ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	5,24  
	11
	Xã Hồng Quang
	0,23  

	2
	TT. Quảng Uyên
	2,87  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,26  

	3
	TT. Tà Lùng
	3,48  
	13
	Xã Ngọc Động
	0,48 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	0,27  
	14
	Xã Phi Hải
	0,37  

	5
	Xã Cách Linh
	0,24  
	15
	Xã Phúc Sen
	0,25  

	6
	Xã Cai Bộ
	0,29  
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,42  

	7
	Xã Chí Thảo
	0,20  
	17
	Xã Quốc Toản
	0,17  

	8
	Xã Đại Sơn
	0,10  
	18
	Xã Tiên Thành
	0,15  

	9
	Xã Độc Lập
	0,35  
	19
	Xã Tự Do
	0,36  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	0,33  
	
	
	


- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: năm 2023 là 1,27 ha, Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 1,14 ha, tăng 0,13 ha so với năm 2022. Diện tích tăng là do lấy từ: 
	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	0,13  ha; 


Diện tích tăng lên là để thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng.

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bổ: thị trấn Hòa Thuận 0,24 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,07 ha; thị trấn Tà Lùng 0,91 ha; xã Quảng Hưng 0,05 ha.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: năm 2023 là 5,28 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 5,28 ha, giảm 0,02 ha sang đất công trình năng lượng.
Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	0,64  
	11
	Xã Hồng Quang
	0,26  

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,65 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,26  

	3
	TT. Tà Lùng
	0,65  
	13
	Xã Ngọc Động
	0,57  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	0,30  
	14
	Xã Phi Hải
	0,21  

	5
	Xã Cách Linh
	0,30  
	15
	Xã Phúc Sen
	0,59  

	6
	Xã Cai Bộ
	0,05  
	16
	Xã Quảng Hưng
	

	7
	Xã Chí Thảo
	0,05  
	17
	Xã Quốc Toản
	0,10 

	8
	Xã Đại Sơn
	0,25 
	18
	Xã Tiên Thành
	

	9
	Xã Độc Lập
	0,18  
	19
	Xã Tự Do
	0,18  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	0,04  
	
	
	


- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: năm 2023 là 583,40 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 583,40 ha, giảm 30,22 ha do chuyển sang các loại đất:
	· Đất giao thông 
	:
	7,03 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	23,19 ha;


Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối phân bổ:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	65,67  
	11
	Xã Hồng Quang
	0,38  

	2
	TT. Quảng Uyên
	12,84 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	55,19  

	3
	TT. Tà Lùng
	44,88 
	13
	Xã Ngọc Động
	25,51  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	72,34  
	14
	Xã Phi Hải
	42,71 

	5
	Xã Cách Linh
	21,31  
	15
	Xã Phúc Sen
	3,18  

	6
	Xã Cai Bộ
	17,20  
	16
	Xã Quảng Hưng
	37,00 

	7
	Xã Chí Thảo
	6,82  
	17
	Xã Quốc Toản
	6,91  

	8
	Xã Đại Sơn
	18,03 
	18
	Xã Tiên Thành
	13,74  

	9
	Xã Độc Lập
	62,28 
	19
	Xã Tự Do
	21,14  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	56,27  
	
	
	


- Đất có mặt nước chuyên dùng: năm 2023 là 93,40 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 93,40 ha, không biến động so với năm 2022.
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	0,02   
	11
	Xã Hồng Quang
	0,43 

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,05 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	

	3
	TT. Tà Lùng
	0,13  
	13
	Xã Ngọc Động
	

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	 
	14
	Xã Phi Hải
	16,98 

	5
	Xã Cách Linh
	0,88   
	15
	Xã Phúc Sen
	0,43 

	6
	Xã Cai Bộ
	0,01   
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,02 

	7
	Xã Chí Thảo
	
	17
	Xã Quốc Toản
	73,93 

	8
	Xã Đại Sơn
	
	18
	Xã Tiên Thành
	0,13 

	9
	Xã Độc Lập
	0,38 
	19
	Xã Tự Do
	

	10
	Xã Hạnh Phúc
	
	
	
	


- Đất phi nông nghiệp khác: Năm 2023 là 0,30 ha, không biến động so với năm 2022.

Diện tích đất phi nông nghiệp khác phân bổ cụ thể tại: thị trấn Hòa Thuận 0,19 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,09 ha; xã Hạnh Phúc 0,02 ha.

3.3.3. Đất chưa sử dụng


Đất chưa sử dụng năm 2023 là 998,06 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 998,06 ha, giảm 19,63 ha so với năm 2022. Diện tích giảm do chuyển sang đất:
	· Đất quốc phòng
	:
	0,50 ha;

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	0,34 ha;

	· Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	: 
	0,01 ha;

	· Đất giao thông
	:
	11,49 ha;

	· Đất công trình năng lượng
	:
	7,11 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	:
	0,05 ha;

	· Đất xây dựng cơ sở y tế
	:
	0,10  ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	0,03  ha;


Diện tích đất chưa sử dụng phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	104,19  
	11
	Xã Hồng Quang
	65,27  

	2
	TT. Quảng Uyên
	16,58  
	12
	Xã Mỹ Hưng
	38,74  

	3
	TT. Tà Lùng
	10,86 
	13
	Xã Ngọc Động
	78,96 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	128,28  
	14
	Xã Phi Hải
	100,61 

	5
	Xã Cách Linh
	62,37 
	15
	Xã Phúc Sen
	48,50  

	6
	Xã Cai Bộ
	25,92  
	16
	Xã Quảng Hưng
	1,37  

	7
	Xã Chí Thảo
	35,74  
	17
	Xã Quốc Toản
	32,95  

	8
	Xã Đại Sơn
	9,49 
	18
	Xã Tiên Thành
	8,85  

	9
	Xã Độc Lập
	22,51  
	19
	Xã Tự Do
	83,58 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	123,30  
	
	
	


3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
- Trong năm 2023 diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Hòa là 267,69 ha, trong đó:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 84,23 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	3,02 
	11
	Xã Hồng Quang
	0,13   

	2
	TT. Quảng Uyên
	6,24   
	12
	Xã Mỹ Hưng
	1,21   

	3
	TT. Tà Lùng
	 
	13
	Xã Ngọc Động
	23,57  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	5,99  
	14
	Xã Phi Hải
	0,30   

	5
	Xã Cách Linh
	4,02  
	15
	Xã Phúc Sen
	9,78   

	6
	Xã Cai Bộ
	0,70  
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,51   

	7
	Xã Chí Thảo
	3,28  
	17
	Xã Quốc Toản
	0,40   

	8
	Xã Đại Sơn
	6,05   
	18
	Xã Tiên Thành
	0,50   

	9
	Xã Độc Lập
	0,34 
	19
	Xã Tự Do
	11,72   

	10
	Xã Hạnh Phúc
	6,47  
	
	
	


+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 81,20 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	6,06   
	11
	Xã Hồng Quang
	0,17   

	2
	TT. Quảng Uyên
	3,24   
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,45   

	3
	TT. Tà Lùng
	10,60   
	13
	Xã Ngọc Động
	10,14   

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	3,95   
	14
	Xã Phi Hải
	0,45   

	5
	Xã Cách Linh
	7,37   
	15
	Xã Phúc Sen
	6,51  

	6
	Xã Cai Bộ
	0,74  
	16
	Xã Quảng Hưng
	0,67   

	7
	Xã Chí Thảo
	2,36   
	17
	Xã Quốc Toản
	0,12   

	8
	Xã Đại Sơn
	11,54   
	18
	Xã Tiên Thành
	0,56  

	9
	Xã Độc Lập
	0,26   
	19
	Xã Tự Do
	3,35  

	10
	Xã Hạnh Phúc
	12,65   
	
	
	


+ Đất trồng cây lâu năm 1,10 ha, phân bổ ở các xã, thị trấn: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	0,12   
	11
	Xã Hồng Quang
	

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,05 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,04 

	3
	TT. Tà Lùng
	0,08 
	13
	Xã Ngọc Động
	0,04 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	0,43 
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	0,01 
	15
	Xã Phúc Sen
	0,02 

	6
	Xã Cai Bộ
	
	16
	Xã Quảng Hưng
	

	7
	Xã Chí Thảo
	0,07 
	17
	Xã Quốc Toản
	

	8
	Xã Đại Sơn
	0,01 
	18
	Xã Tiên Thành
	

	9
	Xã Độc Lập
	
	19
	Xã Tự Do
	0,23 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	
	
	
	


+ Đất rừng phòng hộ 92,69 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	10,73   
	11
	Xã Hồng Quang
	

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,82 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,07 

	3
	TT. Tà Lùng
	
	13
	Xã Ngọc Động
	11,11 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	6,29 
	14
	Xã Phi Hải
	0,50 

	5
	Xã Cách Linh
	4,12 
	15
	Xã Phúc Sen
	1,72 

	6
	Xã Cai Bộ
	0,82 
	16
	Xã Quảng Hưng
	3,49 

	7
	Xã Chí Thảo
	2,10 
	17
	Xã Quốc Toản
	 

	8
	Xã Đại Sơn
	6,10 
	18
	Xã Tiên Thành
	33,83 

	9
	Xã Độc Lập
	
	19
	Xã Tự Do
	0,29 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	10,70 
	
	
	


+ Đất rừng sản xuất 8,02 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: xã Bế Văn Đàn 1,91 ha; xã Cách Linh 3,25 ha; xã Cai Bộ 0,36 ha; xã Quốc Toản 0,01 ha; xã Tiên Thành 2,49 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,46 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: thị trấn Hòa Thuận 0,33 ha; xã Ngọc Động 0,08 ha; xã Tự Do 0,05 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trong năm 2023 là 0,07 ha, cụ thể: Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 0,07 ha tại xã Tiên Thành.

-  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,09 ha tại thị trấn Quảng Uyên.

(Chi tiết xem biểu 07/CH-phần biểu)
3.5. Diện tích đất cần thu hồi
3.5.1. Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi

 Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trên địa bàn huyện phân bổ cụ thể theo các loại đất như sau:

+ Đất trồng lúa cần thu hồi là 75,61 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	2,42 
	11
	Xã Hồng Quang
	  

	2
	TT. Quảng Uyên
	6,14   
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,20  

	3
	TT. Tà Lùng
	 
	13
	Xã Ngọc Động
	23,44  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	5,99   
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	3,27   
	15
	Xã Phúc Sen
	8,15   

	6
	Xã Cai Bộ
	0,00  
	16
	Xã Quảng Hưng
	 

	7
	Xã Chí Thảo
	2,64   
	17
	Xã Quốc Toản
	0,03 

	8
	Xã Đại Sơn
	6,05  
	18
	Xã Tiên Thành
	   

	9
	Xã Độc Lập
	   
	19
	Xã Tự Do
	11,26   

	10
	Xã Hạnh Phúc
	6,01    
	
	
	


+ Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi là 59,66 ha, phân bổ ở: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	4,56 
	11
	Xã Hồng Quang
	 

	2
	TT. Quảng Uyên
	2,54    
	12
	Xã Mỹ Hưng
	0,05   

	3
	TT. Tà Lùng
	2,48  
	13
	Xã Ngọc Động
	9,65  

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	3,90    
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	6,77    
	15
	Xã Phúc Sen
	5,22    

	6
	Xã Cai Bộ
	0,10   
	16
	Xã Quảng Hưng
	  

	7
	Xã Chí Thảo
	0,88   
	17
	Xã Quốc Toản
	0,05 

	8
	Xã Đại Sơn
	9,83   
	18
	Xã Tiên Thành
	0,07   

	9
	Xã Độc Lập
	    
	19
	Xã Tự Do
	3,12 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	10,44     
	
	
	


+ Đất trồng cây lâu năm cần thu hồi là 0,82 ha, phân bổ ở: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	0,09   
	11
	Xã Hồng Quang
	 

	2
	TT. Quảng Uyên
	
	12
	Xã Mỹ Hưng
	

	3
	TT. Tà Lùng
	
	13
	Xã Ngọc Động
	0,04 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	0,43 
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	0,01 
	15
	Xã Phúc Sen
	0,02 

	6
	Xã Cai Bộ
	
	16
	Xã Quảng Hưng
	

	7
	Xã Chí Thảo
	0,07 
	17
	Xã Quốc Toản
	

	8
	Xã Đại Sơn
	0,01 
	18
	Xã Tiên Thành
	

	9
	Xã Độc Lập
	
	19
	Xã Tự Do
	0,15 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	
	
	
	


+ Đất rừng phòng hộ cần thu hồi là 80,84 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2023 (ha)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Hòa Thuận
	10,20 
	11
	Xã Hồng Quang
	

	2
	TT. Quảng Uyên
	0,82 
	12
	Xã Mỹ Hưng
	

	3
	TT. Tà Lùng
	
	13
	Xã Ngọc Động
	10,91 

	4
	Xã Bế Văn Đàn
	6,29 
	14
	Xã Phi Hải
	

	5
	Xã Cách Linh
	3,22 
	15
	Xã Phúc Sen
	1,45 

	6
	Xã Cai Bộ
	
	16
	Xã Quảng Hưng
	

	7
	Xã Chí Thảo
	0,75 
	17
	Xã Quốc Toản
	

	8
	Xã Đại Sơn
	6,10 
	18
	Xã Tiên Thành
	33,82 

	9
	Xã Độc Lập
	
	19
	Xã Tự Do
	0,29 

	10
	Xã Hạnh Phúc
	6,99 
	
	
	


+ Đất rừng sản xuất cần thu hồi là 7,50 ha, phân bổ ở: xã Bế Văn Đàn 1,91 ha; xã Cách Linh 3,10 ha; xã Tiên Thành 2,49 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản cần thu hồi là 0,46 ha, phân bổ ở: thị trấn Hòa Thuận 0,33 ha; xã Ngọc Động 0,08 ha; xã Tự Do 0,05 ha.
(Chi tiết xem biểu 08/CH-phần biểu)
3.5.2. Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi

Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trên địa bàn huyện là 4,90 ha, phân bố ở: thị trấn Hoà Thuận 0,45 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,01 ha; xã Cách Linh 0,42 ha; xã Chí Thảo 0,43 ha; xã Đại Sơn 0,25 ha; xã Hạnh Phúc 0,57 ha; xã Ngọc Động 1,76 ha; xã Phúc Sen 0,19 ha; xã Tự Do 0,82 ha. Trong đó:

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 0,28 ha, phân bổ ở: xã Hạnh Phúc 0,19 ha; xã Phúc Sen 0,09 ha; 

Cụ thể các loại đất hạ tầng:
● Đất công trình năng lượng 0,01 ha tại xã Phúc Sen.

● Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,27 ha tại xã Hạnh Phúc 0,19ha, xã Phúc Sen 0,08 ha;

+ Đất ở tại nông thôn cần thu hồi là 4,16 ha, phân bố ở: xã Cách Linh 0,42 ha; Xã Chí Thảo 0,43 ha; xã Đại Sơn 0,25 ha; xã Hạnh Phúc 0,38 ha; xã Ngọc Động 1,76 ha; xã Phúc Sen 0,10 ha; xã Tự Do 0,82 ha;

+ Đất ở đô thị cần thu hồi là 0,46 ha, phân bố ở thị trấn Hoà Thuận 0,45 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,01 ha.

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

3.6.1. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất nông nghiệp


- Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thì diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp là không có.


3.6.2. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nông nghiệp


- Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thì diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 19,63 ha. Trong đó:

+ Đất quốc phòng 0,50 ha tại xã Ngọc Động.


+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,34 ha, phân bổ ở: TT Tà Lùng.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,01 ha tại TT Hoà Thuận.


+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 18,75  ha phân bổ ở: thị trấn Hòa Thuận 0,99 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,08 ha; Xã Bế Văn Đàn 7,11 ha; xã Cách Linh 3,06 ha; xã Chí Thảo 0,07 ha; xã Đại Sơn 0,35 ha; xã Hạnh Phúc 2,93 ha; xã Hồng Quang 0,05 ha; xã Ngọc Động 2,46 ha; xã Phúc Sen 0,91 ha; xã Tự Do 0,74 ha.
Cụ thể các loại đất hạ tầng:

● Đất giao thông 11,49 ha tại thị trấn Hoà Thuận 0,99 ha; thị trấn Quảng Uyên 0,08 ha; xã Cách Linh 3,06 ha; xã Chí Thảo 0,07 ha; xã Đại Sơn 0,35 ha; xã Hạnh Phúc 2,93 ha; xã Ngọc Động 2,46 ha; xã Phúc Sen 0,81 ha; xã Tự Do 0,74 ha.

● Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,05 ha tại xã Hồng Quang.

● Đất xây dựng cơ sở y tế 0,10 ha tại xã Phúc Sen.

● Đất công trình năng lượng 7,11 ha tại xã Bế Văn Đàn.


+ Đất ở tại nông thôn 0,03 ha tại xã Mỹ Hưng.





 (Chi tiết xem biểu 09/CH- phần biểu)

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2023
a) Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch: 
	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Đất Quốc Phòng
	 
	 

	1
	Xây dựng sở chỉ huy phía trước bộ CHQS tỉnh Cao Bằng 
	Xã Ngọc Động
	3,00

	2
	Xây dựng nhà ở tiểu đội Dân quân thường trực xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cách Linh
	0,20


b) Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại;
	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	III
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 
	 
	 

	III.1
	Các công trình chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 sang năm 2023
	 
	 

	1
	Thuỷ điện Khuổi Luông
	 Xã Bế Văn Đàn 
	48,39

	2
	Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng
	 Xã Tiên Thành 
	0,07

	3
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 đoạn qua địa phận Quảng Hoà: TT Quảng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách Linh và TT Hoà Thuận (tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích đăng ký kế hoạch năm 2023 là 20,46 ha, do đoạn qua Chí Thảo đã xong)
	TT Quảng Uyên
	1,29

	
	
	TT Hòa Thuận
	2,76

	
	
	Xã Đại Sơn
	3,80

	
	
	Xã Cách Linh
	12,61

	4
	Đường tránh thị trấn Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	8,27

	
	
	Xã Phúc Sen
	2,73

	5
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Bế Văn Đàn
	0,02

	6
	Khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân siinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,87

	7
	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng


	TT Tà Lùng
	0,13

	III.2
	Công trình đăng ký mới năm 2023
	
	

	1
	Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1
	TT Tà Lùng
	2,35

	
	
	TT Hoà Thuận
	2,65

	
	
	Xã Đại Sơn
	11,44

	
	
	Xã Cách Linh
	7,29

	
	
	Xã Bế Văn Đàn
	1,27

	2
	Nhà văn hoá Bản Sầm - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	0,02

	3
	Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,03

	4
	Nhà văn hoá xã Cách Linh
	Xã Cách Linh
	0,10

	5
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Đồng Tâm
	Xã Cai Bộ
	0,05

	6
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Kim Bảng
	Xã Cai Bộ
	0,05

	7
	Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	7,50

	8
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,10

	9
	Sân thể thao xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,15

	10
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Ngọc Động huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Ngọc Động
	0,17

	11
	Trường TH và THCS Quốc Toản xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quốc Toản
	0,05

	12
	Xây mới NVH hoá (xóm Cao Xuyên, Cốc Phát - Pác Vầu) xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 
	Xã Quốc Toản
	0,03

	13

	Công trình xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023
	Xã Cai Bộ
	0,0032

	
	
	Xã Chí Thảo
	0,0008

	
	
	Xã Cách Linh
	0,0012

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	0,0080

	
	
	Xã Đại Sơn
	0,0016

	
	
	TT Hoà Thuận
	0,0092


3.8. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt

Bảng 09: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Quy hoạch SDĐ đến năm 2030 được duyệt
	Kế hoạch SDĐ năm 2023
	Tăng (+) giảm (-) (ha)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	66.894,61
	100
	66.894,61
	100
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	61.253,87
	91,57
	61.936,45
	92,59
	682,57

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.487,24
	6,71
	4.605,70
	6,89
	118,46

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	2,30
	0,00
	2,30
	0,00
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	8.229,36
	12,30
	8.586,19
	12,84
	356,83

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	195,93
	0,29
	229,22
	0,34
	33,28

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	35.934,16
	53,72
	36.692,95
	54,85
	758,79

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	464,82
	0,69
	464,82
	0,69
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.809,01
	17,65
	11.223,86
	16,78
	-585,14

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	8.709,26
	13,02
	8.709,24
	13,02
	-0,02

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	65,31
	0,10
	65,66
	0,10
	0,35

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	68,04
	0,10
	68,04
	0,10
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.653,84
	6,96
	3.960,10
	5,92
	-693,74

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	261,52
	0,39
	155,68
	0,23
	-105,84

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	17,19
	0,03
	1,75
	0,00
	-15,45

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	75,00
	0,11
	 
	 
	-75,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	89,53
	0,13
	5,47
	0,01
	-84,06

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	86,38
	0,13
	79,47
	0,12
	-6,91

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	55,73
	0,08
	46,45
	0,07
	-9,28

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	33,51
	0,05
	30,92
	0,05
	-2,59

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.438,27
	3,64
	2.109,96
	3,15
	-328,31

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.685,74
	2,52
	1.523,35
	2,28
	-162,40

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	86,32
	0,13
	83,64
	0,13
	-2,68

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	17,19
	0,03
	7,09
	0,01
	-10,10

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	6,83
	0,01
	6,76
	0,01
	-0,07

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	51,51
	0,08
	43,51
	0,07
	-8,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	22,93
	0,03
	5,06
	0,01
	-17,88

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	382,89
	0,57
	299,32
	0,45
	-83,57

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	2,61
	0,00
	1,92
	0,00
	-0,69

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	13,55
	0,02
	0,13
	0,00
	-13,42

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	47,33
	0,07
	33,38
	0,05
	-13,95

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,95
	0,01
	3,36
	0,01
	-0,59

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	113,87
	0,17
	100,23
	0,15
	-13,64

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	3,54
	0,01
	2,22
	0,00
	-1,32

	2.10
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	19,89
	0,03
	 
	 
	-19,89

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,71
	0,01
	7,71
	0,01
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	26,66
	0,04
	3,51
	0,01
	-23,15

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	655,44
	0,98
	639,30
	0,96
	-16,14

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	248,34
	0,37
	180,18
	0,27
	-68,15

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	24,35
	0,04
	16,06
	0,02
	-8,30

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,51
	0,00
	1,27
	0,00
	-0,24

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	5,37
	0,01
	5,28
	0,01
	-0,09

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	512,95
	0,77
	583,40
	0,87
	70,45

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	93,38
	0,14
	93,40
	0,14
	0,02

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,10
	0,00
	0,30
	0,00
	-0,80

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	986,90
	1,48
	998,06
	1,49
	11,16


Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quảng Hoà có 43 công trình, dự án (21 công trình đất giao thông, 01 công trình đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, 04 công trình đất xây dựng cơ sở văn hoá, 01 công trình đất ở tại nông thôn, 01 công trình đất công trình năng lượng, 04 công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, 09 công trình đất thuỷ lợi, 01 công trình đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, 01 công trình đất ở tại đô thị) đã có chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhưng không nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. So sánh với chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt tại quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 18/11/2021:

- Chỉ tiêu phân bổ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 
86,38 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
79,47 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 6,91 ha. Như vậy chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 
33,51 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
30,92 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 2,59 ha. Như vậy chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ cho Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến năm 2030 là 2.438,27 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 2.109,96 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 328,31 ha, cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu phân bổ cho đất giao thông là 
1.685,74 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
1.523,35 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 162,40 ha. Như vậy chỉ tiêu đất giao thông đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 
+ Chỉ tiêu phân bổ đất thuỷ lợi là 
86,32 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
83,64 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 2,68 ha. Như vậy chỉ tiêu đất thuỷ lợi đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

+ Chỉ tiêu phân bổ cho đất xây dựng cơ sở văn hoá là 
17,19 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
7,09 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 10,10 ha. Như vậy chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hoá đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

+ Chỉ tiêu phân bổ cho đất công trình năng lượng là 
382,89 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
299,32 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 83,57 ha. Như vậy chỉ tiêu đất công trình năng lượng đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất ở tại nông thôn là 
655,44 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
639,30 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 16,14 ha. Như vậy chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ đất ở tại đô thị là 
248,34 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
180,18 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với 
quy hoạch được duyệt là 68,15 ha. Như vậy chỉ tiêu đất ở tại đô thị đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 
1,51 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
1,27 ha, chỉ tiêu còn lại chưa thực hiện so với quy hoạch được duyệt là 0,24 ha. Như vậy chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đã phù hợp, đảm bảo với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt và vị trí thực hiện các dự án không chồng chéo quy hoạch, đồng thời phù hợp với khu chức năng. 

- Chỉ tiêu phân bổ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 
512,95 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 
583,40 ha, chỉ tiêu thực hiện vượt so với quy hoạch được duyệt là 
70,45 ha. Nguyên nhân là do đầu vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đều là 621,99 ha nhưng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chu chuyển giảm 30,22 ha sang đất giao thông 7,03 ha, đất công trình năng lượng 23,19 ha, còn trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chu chuyển giảm 109,04 ha sang đất giao thông 7,22 ha, đất công trình năng lượng 99,32 ha, đất danh lam, thắng cảnh 2,5 ha.

- Chỉ tiêu phân bổ đất có mặt nước chuyên dùng là 93,38 ha, chỉ tiêu thực hiện năm 2023 là 93,40 ha, chỉ tiêu thực hiện vượt so với quy hoạch được duyệt là 0,02 ha. Nguyên nhân là do đầu vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đều là 93,4 ha nhưng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chu chuyển giảm 0,02 ha sang đất giao thông, còn trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thì đất này không biến động.

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cập nhật các công trình, dự án không nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã có văn bản pháp lý (chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình...). UBND huyện Quảng Hòa đã cập nhật các công trình đã đủ điều kiện vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cho các xóm, phù hợp với các tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bảng 10: Danh mục công trình, dự án không nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hoà

	STT
	Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
	Vị trí thực hiện (cấp xã)
	Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)  
	Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(9)

	I
	Đất giao thông
	 
	 
	 

	1
	Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra mốc 935
	Xã Bế Văn Đàn
	0,02
	Văn bản 4379/BĐBP-TM ngày 26/10/2021 của Bộ đội Biên phòng về việc triển khai xây dựng đường đến các tổ, chốt ra các Mốc 567,568,594 huyện Bảo Lạc và Mốc 935 huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

	2
	 Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1
	TT Tà Lùng
	2,35
	Quyết định số 4277/QĐ-BQP ngày 21/10/2022 của Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1

	
	
	TT Hoà Thuận
	2,65
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	11,44
	

	
	
	Xã Cách Linh
	7,29
	

	
	
	Xã Bế Văn Đàn
	1,27
	

	3
	Đường nội đồng Chang Lũng, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,03
	Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà

	4
	Đường nội đồng Năm tum - Cóc lấy, xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,05
	

	5
	Đường xóm Hoà Bình 
	Xã Cai Bộ
	0,16
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	6
	Đường bê tông Pác Nà xã Chí Thảo - Nà Tẩu xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,20
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	7
	Tu sửa nâng cấp Đường nội đồng Đoỏng Lang, Thông Luông, xóm Nà Phường xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,01
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	8
	Tu sửa đường trục khu dân cư Khung Lũng xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,05
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	9
	Nâng cấp sửa chữa đường trục Nặm Pản xóm Hồng Đoàn, xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Độc Lập
	0,04
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	10
	Đường nội đồng Nà Lẹng - Cốc Lùng xóm Nà Thắm xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,15
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	11
	Đường GTNT Lũng Tao - Phia Dăm xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phi Hải
	0,90
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	12
	Nâng cấp đường từ nhà trường đi Phia Chang, Đâư Cọ xã Phúc Sen
	Xã Phúc Sen
	0,13
	Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà

	13
	Đường nội đồng Pác Mỷ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quảng Hưng
	0,10
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	14
	Đường GTNT Bản Danh - Lũng Táo 
	Xã Quốc Toản
	0,10
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	15
	Đường GTNT Khuổi Xám - Khuổi Piao xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cách Linh
	0,15
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	16
	Đường Đỏng Mo - Khưa Khon 
	Xã Cai Bộ
	0,21
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	17
	Đường GTNT Hạnh Phúc - Tiên Thành , huyện Quảng Hoà
	Xã Hạnh Phúc
	0,20
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	18
	Đường GTNT Phia Đeng - Lũng Thang, xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Phi Hải
	0,10
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	19
	Mở mới đường GTNT xóm Thuận Thành (từ NVH Bản chập đến nhà Ô Thấm Ba Liên) dài 0,4 km, rộng 4m
	Xã Tiên Thành
	0,16
	Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà

	20
	Mở mới đường nội đồng Tẩư Lủng xóm Nà Mười (dài 0,4 km, rộng 3m)
	Xã Tiên Thành 
	0,12
	Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà

	21
	Mở mới Đường GTNT nội đồng Bó Lây, Nà Mười xã Tiên Thành (dài 0,3 km, rộng 2,5 m)
	Xã Tiên Thành
	0,08
	Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà

	II
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	0,13
	Quyết định 850/QĐ-BVTV-KH ngày 04/4/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng trực thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII 

	III
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên
	TT Quảng Uyên
	0,03
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	2
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Đồng Tâm
	Xã Cai Bộ
	0,05
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	3
	Xây dựng Nhà văn hoá xóm Kim Bảng
	Xã Cai Bộ
	0,05
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	4
	Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,10
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	IV
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	 

	1
	Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	7,50
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	V
	Đất công trình năng lượng
	 
	 
	 

	1
	Công trình xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023
	Xã Cai Bộ
	0,0032
	Quyết định 786/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023

	
	
	Xã Chí Thảo
	0,0008
	

	
	
	Xã Cách Linh
	0,0012
	

	
	
	Xã Hạnh Phúc
	0,0080
	

	
	
	Xã Đại Sơn
	0,0016
	

	
	
	TT Hoà Thuận
	0,0092
	

	VI
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Dự án: Gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Tà Lùng
	1,00
	Công văn số 10/CV-THP ngày 06/10/2022 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận Hưng Phát về việc đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện dự án Gia công chế biến sản phẩm gia súc gia cầm thuỷ hải sản xuất nhập khẩu

	2
	Dự án Bến bãi bốc xếp và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, bãi kiểm hoá, kho ngoại quan, kho bãi hàng hoá
	TT Tà Lùng
	1,9444
	Quyết định số 188/QĐ-BQL QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 07/7/2022) của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1056/BQL-QLĐTQHXDTNMT ngày 29/6/2022 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

	3
	Dự án Bến, bãi bốc xếp, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu kho lạnh, kho trung chuyển hàng hoá tại cửa khẩu Tà Lùng
	TT Tà Lùng
	1,7999
	Quyết định số: 189/QĐ-BQL Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu: ngày 07/7/2022) của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1056/BQL-QLĐTQHXDTNMT ngày 29/6/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

	VII
	Đất thuỷ lợi
	 
	 
	 

	1
	Kè sạt lở Đồi Do, xóm Nà Dạ - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	0,01
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	2
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Kim Bảng (xóm Lũng Ra, Lũng Tàn cũ) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cai Bộ
	0,01
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	3
	Công trìnhNSH xóm Nà Luông xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Hạnh Phúc
	0,02
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	4
	Đầu tư mương thuỷ lợi liên xóm Bản Khau - Nà Bó - Bó Huy
	Xã Hạnh Phúc
	0,01
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	5
	Mương thuỷ lợi Hợp Nhất xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Mỹ Hưng
	0,05
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	6
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Lũng Sặp xã Quốc Toản
	Xã Quốc Toản
	0,02
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	7
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Bản Danh - Lũng Táo xã Quốc Toản
	Xã Quốc Toản
	0,01
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG

	8
	Mương thuỷ lợi Bó Hú - Pò Luông xóm Gia Tự xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Tự Do
	0,01
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	9
	Xây dựng bể Nước sinh hoạt xóm Hợp Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà
	Xã Tiên Thành
	0,01
	Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	VIII
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	 
	 
	 

	1
	Công trình phụ trợ của mỏ đá Diều Phon, hạng mục: Sân chứa vật liệu; đường vào bãi đổ thải mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	Xã Quảng Hưng
	4,05
	Văn bản 1250/UBND-XD ngày 21/5/2020 về việc chấp thuận địa điểm thực hiện đầu tư xây dựng Hạng mục phụ trợ mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà 

	2
	Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bó Choong 2, thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng
	TT Hoà Thuận
	1,62
	Công văn số 19/2022/CV-HH ngày 10/10/2022 của Công ty TNHH Hữu Hoà về việc đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hoà để thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

	IX
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	1
	Thửa đất số 58, tờ 60, tổ dân phố Tân Thịnh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà (Lô số 41, mặt bằng 47.2 khu tái định cư Tà Lùng) 77,5 m2 (đã GPMB)
	TT Tà Lùng
	 
	Quyết định 1827/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 4)


3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 2023
a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2023 của huyện Quảng Hòa được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
- Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để tính giá đất cụ thể  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b. Ước tính các khoản thu, chi 

* Phương pháp tính

- Đối với các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương mại, dịch vụ, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm, cho thuê đất, giao đất cho các tổ chức có thu tiền sử dụng đất đư​ợc tính bằng diện tích tăng bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nhân với giá đất bình quân của từng loại đất của từng xã, thị trấn theo quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quyết định số 08/2022/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đối với các khoản chi đền bù: đư​​ợc tính bằng diện tích của loại đất bị thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nhân với giá đất và hệ số quy định tại quyết định số 28/2021/QĐ-UBND và quyết định số 08/2022/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

* Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất
Bảng 09: Dự tính thu chi từ đất trong KHSDĐ năm 2023
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (1000 đồng/m2)
	Hệ số K
	Thành tiền (tỷ đồng)

	I. Các khoản thu
	 
	 
	 
	271,01

	- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị
	1,10
	1.907,000
	1
	20,98

	- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn
	12,99
	269,000
	1
	34,94

	- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	9,80
	1.525,600
	1
	149,57

	 - Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ
	2,85
	1.525,600
	1
	43,48

	 - Thu tiền cho thuê đất vào mục đích hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng
	10,24
	215,200
	1,000
	22,03

	II. Các khoản chi 
	 
	 
	 
	197,14

	- Chi bồi thường khi Thu hồi đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	55,22

	+  Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa 
	75,61
	36,000
	1
	27,22

	+ Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng năm
	59,66
	33,000
	1
	19,69

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	0,82
	32,000
	1
	0,26

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	0,46
	23,000
	1
	0,11

	 + Chi bồi thường khi Thu hồi đất rừng sản xuất
	7,50
	9,000
	1
	0,68

	+ Chi bồi thường khu thu hồi đất rừng phòng hộ
	80,84
	9,000
	1
	7,28

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	4,16
	269,000
	1
	11,19

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	0,46
	1.907,000
	1
	8,77

	+ Chi bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng (tính bằng 45% của khoản thu)
	 
	 
	 
	121,95

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	 
	73,87


Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 73,87 tỷ đồng.
Trên đây là dự tính thu chi giả định dựa trên những khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (bảng giá đất giai đoạn 2020-2024). Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể.


IV. giẢi pháp tỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp trên đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất. 

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; đặt biệt ngành nông nghiệp đã tích cực đôn đốc, thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các chủ dự án là các Ban quản lý rừng, đơn vị thi công thực hiện đúng phương án trồng đã được duyệt, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh theo hồ sơ thiết kế.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng, ủng hộ chủ trương trồng rừng thay thế. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người dân ngay từ ban đầu, ràng buộc các đơn vị thi công phải sử dụng lao động địa phương ngay từ giai đoạn trồng, đến chăm sóc, quản lý và bảo vệ.

Tổ chức đánh giá tổng thể diện tích đã trồng rừng thay thế, đối với diện tích có tỷ lệ cây sống thấp, phát triển không hiệu quả, không phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cần khẩn trương trồng dặm với loại cây thích hợp, nhằm đảm bảo về mật độ theo thiết kế kỹ thuật, khả năng sinh trưởng đồng đều giữa các loại cây trên cùng diện tích.

Đối với diện tích sắp triển khai trồng rừng thay thế, cần tiến hành khảo sát, chọn địa điểm, lập hồ sơ thiết kế đảm bảo theo quy định, trong đó chú trọng khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng, thực địa để xây dựng phương án trồng mới hay khoanh nuôi có trồng bổ sung; tránh tình trạng bố trí đất trồng chồng lấn với đất sản xuất lâu đời của người dân; ưu tiên lựa chọn giống cây bản địa, có khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng; đồng thời phải đáp ứng được mục tiêu của rừng thay thế sau khi thành rừng.

Chú trọng khâu lựa cho cây giống, đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trồng, chăm sóc rừng cho người lao động, hạn chế tình trạng người lao động thiếu cẩn thận, không nhận biết loại cây trồng dẫn đến phát nhầm cây rừng, xử lý thực bì, cỏ dại, dây leo qua loa, chưa đảm bảo kỹ thuật. Có giải pháp căn cơ, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nhằm kịp thời ngăn chặn việc phá hoại, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển rừng trồng.
- Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải có phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, khu du lịch, kinh doanh dịch vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều sâu trong quá trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết hợp giao thông với hệ thống cấp thoát nước, chuyển dẫn năng lượng truyền thông,....

- Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ...

- Có kế hoạch khai hoang, phục hoá đất chưa sử dụng để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng.

- Phát huy tối đa khả năng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng mới, làm tăng độ che phủ của đất.

- Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng, tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng.

- Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường.

- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, tạo vốn, nhân lực, vật tư để đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm lâm nhân dân đủ lực lượng và phương tiện làm việc, giao đất giao rừng tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng và các vốn rừng hiện có.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức trong việc sử dụng đất tiệt kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tổ chức công bố công khai toàn bộ tài liệu của kế hoạch sử dụng đất đến tất cả các đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong huyện.

- Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện có sử dụng đất phải đảm bảo dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể của cả nước, của tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

- Tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới các dự án, công trình trọng điểm, rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành. 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các xã, thị trấn có điều kiện phát triển công nghiệp với các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ hàng hóa ở các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người nông dân yên tâm sản xuất. 

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng kế hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

- Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.
4.3. Giải pháp về hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, ổn định sản xuất 
4.3.1. Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống 
- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng.

-  Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

(Chi tiết tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất; Điều 14 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

4.3.2. Giải pháp hỗ trợ ổn định sản xuất  
- Hộ gia đình cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

- Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

(Chi tiết tại Khoản 4,  Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất; Điều 14 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

4.3.3. Giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  
- Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình thủ tướng chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.

- Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động tại địa phương được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(Chi tiết tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất; Điều 15 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết Luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Hòa thể hiện chiến lược sử dụng đất của huyện. Có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để UBND huyện Quảng Hòa thực hiện thống nhất quản lý đất đai theo kế hoạch. Là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển theo hướng kinh tế mở của huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa là cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Phân bổ quỹ đất để tạo mặt bằng xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội .

- Đối với những hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, phải di chuyển chỗ ở, chuyển đổi nghề nghiệp, được bố trí tái định cư và ưu tiên đào tạo nghề, tuyển dụng lao động vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.


2. Kiến nghị

 Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Cao Bằng xem xét phê duyệt, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa được phê duyệt là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện các dự án thành phần, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Hòa./.
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12. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa


83. Mục đích và yêu cầu


94. Sản Phẩm giao nộp


11I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI


111. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường


142. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.


203. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội


21II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022


212.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.


432.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022


462.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022


47III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023


473.1. Chỉ tiêu sử dụng đất


473.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực


603.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực


803.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích


823.5. Diện tích đất cần thu hồi


843.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


853.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2023


873.8. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt


963.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 2023


98IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


984.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường…………..


1004.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


1014.3. Giải pháp về hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, ổn định sản xuất


103KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1031. Kết Luận


1032. Kiến nghị
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